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CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở:  

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Tùng Thiện 

+ Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng phường Tùng Thiện 

+ Địa chỉ: Số 46 đường Trung Sơn Trầm, phường Tùng Thiện, thành phố Hà 
Nội.  

+ Đại diện: Ông Nguyễn Viết Duyên     Chức vụ: Giám đốc  

+ Mã số thuế: 0111124096. 

+ Điện thoại: 0246 328 3878 

+ Quyết định 3339/QĐ-UBND ngày 27/06/2025 của UBND thành phố Hà Nội 
về việc chuyển chủ trương đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các 
dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. 

+ Quyết định 3536/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND thành phố Hà Nội 
về việc thành lập Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng trực thuộc UBND xã, phường 
sau sắp xếp trên cơ sở tổ chức lại các Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng cấp huyện 
và Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện; 

+ Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 06/02/2026 của UBND phường Tùng 
Thiện về phê duyệt điều chỉnh dự toán duy trì dịch vụ công ích đô thị (lĩnh vực: vệ 
sinh môi trường, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước) giai đoạn 2026 - 2030 trên địa 
bàn phường Tùng Thiện.  

+ Quyết định 162/QĐ-UBND ngày 07/02/2026 của UBND phường Tùng Thiện 
về việc Giao Ban QLDA đầu tư – hạ tầng phường Tùng Thiện thực hiện nhiệm vụ 
của chủ đầu tư đối với các nhiệm vụ dịch vụ công ích, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn 
phường Tùng Thiện. 

2. Tên Cơ sởm, 

Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất xen kẹt Đồng Cồng 

Thuộc dự án “Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất xen kẹt Đồng Cồng 
(bao gồm hạng mục xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 150 

m3/ngày đêm” 

(Sau đây gọi tắt là “Cơ sở”) 

Dự án gồm 02 hạng mục chính đã được đầu tư xây dựng đồng bộ gồm: hạ tầng 
kỹ thuật khu đấu giá đất xen kẹt Đồng Cồng và Trạm xử lý nước thải tập trung. Hai 
hạng mục có mối liên hệ trực tiếp trong quá trình vận hành, trong đó Trạm xử lý 
nước thải có chức năng thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ khu đấu giá QSDĐ và 
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một phần khu dân cư hiện trạng lân cận trước khi xả ra môi trường tiếp nhận. 

Việc đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và công trình xử lý 
nước thải nhằm đáp ứng nhu cầu thoát nước, bảo đảm vệ sinh môi trường, nâng cao 
hiệu quả quản lý nước thải khu vực và phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng đô 
thị tại địa phương. 

- Địa điểm thực hiện cơ sở: phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội (trước đây 
là phườn Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.  

Theo Quyết định số 4300/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND thành phố 
Hà Nội về việc giao 4.884,5m2 đất để thực hiện dự án Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật 
khu đấu giá đất xen kẹt Đồng Cồng phục cụ đấu giá quyền sử dụng đất. 

Trong tổng diện tích 4.884,5m² đất, có: 

- 2.559m² đất để đấu giá quyền sử dụng đất ở.  

- 2.325,5m² đất để trồng cây xanh, làm đường giao thông và xây dựng Trạm xử 
lý nước thải.
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Hình 1. 1. Vị trí khu vực trên bản đồ vệ tinh 

Khu đất đấu giá 

Trạm XLNT 
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- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép liên quan của 
cơ sở: 

+ Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 06/02/2026 của UBND phường Tùng 
Thiện về phê duyệt điều chỉnh dự toán duy trì dịch vụ công ích đô thị (lĩnh vực: vệ 
sinh môi trường, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước) giai đoạn 2026 - 2030 trên địa 
bàn phường Tùng Thiện.  

+ Quyết định 162/QĐ-UBND ngày 07/02/2026 của UBND phường Tùng Thiện 
về việc Giao Ban QLDA đầu tư – hạ tầng phường Tùng Thiện thực hiện nhiệm vụ 
của chủ đầu tư đối với các nhiệm vụ dịch vụ công ích, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn 
phường Tùng Thiện. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường; giấy phép môi trường thành phần: 

+ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1962/QĐ-
UBND ngày 28/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội đối với Dự án “Xây dựng hạ 
tầng kỹ thuật khu đấu giá đất xen kẹt Đồng Cồng – bao gồm hạng mục xây dựng 
trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 150m3/ngày đêm” tại phường Trung Sơn 
Trầm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội; 

+ Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 52/GXN-STNMT-
CCBVMT ngày 31/12/2021 do Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp; 

+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 188/GP-UBND ngày 22/6/2020 
của UBND thành phố Hà Nội. 

- Quy mô của cơ sở:  

Theo Luật đầu tư công  

Loại hình cơ sở: Hạ tầng kỹ thuật 

Tổng mức đầu tư thực hiện của cơ sở là: 14.200.000.000 đồng (Mười bốn tỷ hai trăm 
triệu đồng) 

- Theo quy định tại điều 9 và 11, Luật Đầu tư công thì dự án thuộc loại dự án 
nhóm C (dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị có tổng mức đầu tư dưới 120 tỷ đồng). 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ 
môi trường: Căn cứ theo điều 5, Nghị định 48/2026/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 
05/2025NĐ-CP, Cơ sở không có yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Hạ tầng kỹ thuật 

Cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số 
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điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số 
điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Phân nhóm dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 
trường 

Căn cứ STT 3, Mục III, Phụ lục V, phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
05/2025/NĐ-CP, Cơ sở tương đương với dự án đầu tư nhóm III ít có nguy cơ tác động 
xấu đến môi trường. 

Căn cứ Khoản 2, Điều 39, Luật Bảo vệ môi trường 2020, Cơ sở thuộc đối tượng 
phải lập Giấy phép môi trường trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định và phê 
duyệt theo quy định.  

Căn cứ Quyết định 1315/QĐ-UBND ngày 25/3/2026 của UBND thành phố Hà 
Nội về Về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân cấp xã giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực về bảo vệ môi 
trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố thì Giấy phép môi trường của cơ sở được ủy quyền 
thẩm định và cấp phép cho Chủ tịch UBND cấp xã.  

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở  

Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất xen kẹt Đồng Cồng (bao gồm 
hạng mục xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 150 m3/ngày.đêm)” được 
UBND thị xã Sơn Tây phê duyệt chủ trương đầu tư tại quyết định số 84/QĐ-UBND 
ngày 04/02/2016.  

Tổng diện tích của Dự án là 3.836m2. Về cơ bản, đây là Dự án đầu tư xây dựng 
hạ tầng kỹ thuật trong đó gồm 2 hạng mục kỹ thuật chính: (1) Hạ tầng kỹ thuật cho 
khu đấu giá xen kẹt Đồng Cồng với diện tích 3.436m2 và (2) Trạm xử lý nước thải 
sinh hoạt (XLNTSH) công suất 150 m3/ngày.đêm có diện tích 400m2. Trong đó, Trạm 
XLNTSH cách Khu đấu giá QSDĐ khoảng 100m về phía Đông Nam. 

Quy mô dân số thuộc Khu đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) là 22 hộ với 84 
nhân khẩu. 

Bảng 1. 1. Bảng thống kê quy hoạch chi tiết phân lô Khu đấu giá QSDĐ 

TT Loại đất 
Diện tích 

(m2) 
Tầng 
cao 

Mật độ 
xd 

Hệ số 
SSD 

Tỷ lệ 
(%) 

I Đất chia lô 2.615,42    76 

1 Lô 01 113,84 4 80 3,2  

2 Lô 02 126,15 4 80 3,2  

3 Lô 03 137,34 4 80 3,2  
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TT Loại đất 
Diện tích 

(m2) 
Tầng 
cao 

Mật độ 
xd 

Hệ số 
SSD 

Tỷ lệ 
(%) 

4 Lô 04 120,24 4 80 3,2  

5 Lô 05 116,51 4 80 3,2  

6 Lô 06 167,39 4 80 3,2  

7 Lô 07 90,34 4 80 3,2  

8 Lô 08 98,18 4 80 3,2  

9 Lô 09 100,34 4 80 3,2  

10 Lô 10 103,68 4 80 3,2  

11 Lô 11 97,14 4 80 3,2  

12 Lô 12 92,38 4 80 3,2  

13 Lô 13 98,47 4 80 3,2  

14 Lô 14 108,82 4 80 3,2  

15 Lô 15 100,64 4 80 3,2  

16 Lô 16 117,22 4 80 3,2  

17 Lô 17 141,61 4 80 3,2  

18 Lô 18 140,65 4 80 3,2  

19 Lô 19 130,51 4 80 3,2  

20 Lô 20 131,85 4 80 3,2  

21 Lô 21 127,66 4 80 3,2  

22 Lô 22 154,46 4 80 3,2  

II 
Đất giao thông, cây 
xanh, thoát nước 

820,58 - - - 24 

TỔNG 3.436    100 

Đến tháng 05/2026, dự án đã hoàn thành công tác đấu giá quyền sử dụng đất 
đối với 22/22 lô đất theo quy hoạch được phê duyệt. Sau khi trúng đấu giá, các hộ 
dân thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm 
quyền và triển khai xin cấp phép xây dựng theo quy định hiện hành. 

Tại thời điểm lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường, khoảng 50% số lô 
đất đã xây dựng nhà ở và đi vào sử dụng, phát sinh các hoạt động sinh hoạt của người 
dân trong khu vực dự án. 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Loại hình dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy 
định của pháp luật bảo vệ môi trường, do đó, giai đoạn Dự án hoàn thành đi vào hoạt 
động không có công nghệ sản xuất. 
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Giai đoạn xây dựng áp dụng các kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng, nhà ở. 
Giai đoạn vận hành có áp dụng công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt vào hoạt động 
bảo vệ môi trường; Trong đó công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt được sử dụng là 
Công nghệ xử lý sinh học AO, mô tả chi tiết trong phần chương III của báo cáo. Các 
quy trình được mô tả như sau: 

Quy trình hoạt động của khu dân cư sau khi hoàn thành chủ yếu bao gồm các 
hoạt động sinh hoạt của người dân như: đi lại, sinh hoạt hàng ngày, sử dụng điện, 
nước, thu gom chất thải rắn sinh hoạt và thoát nước thải sinh hoạt. Loại hình hoạt 
động không phát sinh công đoạn sản xuất, gia công hay chế biến công nghiệp. 

- Quy trình xử lý nước thải: 

 

Hình 1. 2. Sơ đồ thu gom, xử lý nước thải của dự án 
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3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Sản phẩm của dự án là khu dân cư tập trung gồm 22 lô đất đấu giá, đáp ứng 
nhu cầu nhà ở cho khoảng 84 người; đồng thời đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải 
sinh hoạt công suất 150 m³/ngày.đêm để thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ khu 
đấu giá và khu vực Tổ 8 (trước đây thuộc phường Trung Sơn Trầm) với quy mô 
phục vụ khoảng 840 người. 

Tại thời điểm lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, chủ đầu tư đã 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã 
được phê duyệt (gồm san nền mặt bằng; xây dựng hệ thống đường giao thông; hệ 
thống đường cống thoát nước mưa, nước thải, hệ thống cáp điện, cột đèn, cột báo 
giao thông,  trồng cây xanh, khu xử lý nước thải tập trung 150m3/ngày đêm). 

 Khi hoàn thiện toàn bộ hồ sơ pháp lý và các hạng mục công trình, UBND 
phường Tùng Thiện sẽ thực hiện quản lý khu đấu giá theo quy định. Ban quản lý dự 
án đầu tư – hạ tầng phường Tùng Thiện có trách nhiệm quản lý hệ thống xử lý nước 
thải và thuê đơn vị có chức năng, năng lực phù hợp để vận hành, bảo dưỡng hệ thống 
xử lý nước thải theo quy định về bảo vệ môi trường. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 
điện, nước của cơ sở 

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng của cơ sở 

Do loại hình dự án là công là công trình hạ tầng kỹ thuật nên dự án chỉ sử dụng 
hóa chất cho vận hành hệ thống xử lý nước thải của khu dân cư gồm:  

Bảng 1. 2. Các loại hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải 

TT Loại hóa chất Khối lượng sử dụng Vị trí 

1 PAC nồng độ 5% 
- 100 kg/ngày 

- Tần suất: hàng ngày 
Tại thiết bị phản ứng - keo 
tụ 

2 
Polymer nồng độ 
0,05% 

- 0,8 kg/ngày 

- Tần suất: hàng ngày 
Tại thiết bị phản ứng - keo 
tụ 

3 
Dung dịch Javel  

nồng độ 0,5% 

- 10 kg/ngày 

- Tần suất: hàng ngày 
Tại bể khử trùng 

4.2. Nhu cầu cấp điện, cấp nước của Cơ sở 

4.2.1. Nhu cầu sử dụng điện của cơ sở 

* Nguồn cấp điện 

Nguồn cấp điện cho hoạt động của cơ sở do Công ty điện lực Sơn Tây cung cấp. 

4.2.2. Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở 
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* Nguồn cấp nước: Do công ty cổ phần cấp nước Sơn Tây cung cấp. 

Bảng 1. 3. Nhu cầu sử dụng nước của khu đất 

STT 

Nhu 
cầu sử 
dụng 
nước 

Quy 
mô 
tính 
toán 

Đơn 
vị 

Tiêu 
chuẩn 

cấp 
nước 

Đơn vị Kmax/người 
Qtb 

(m3/nđ) 
Qmax 

(m3/nđ) 

1 

Sinh 
hoạt 
khu đấu 
giá đất 

84 Người 130 Lít/người/ngđ 1,2 10,92 13,104 

2 
Tổ dân 
phố 8 

840 Người 130 Lít/người/ngđ 1,2 109,2 131,04 

3 

Người 
vận 
hành 
trạm xử 
lý 

2 Người 130 Lít/người/ngđ 1,2 0,16 0,19 

Tổng  120,28 144,33 

Tổng lượng nước sử dụng cho sinh hoạt lớn nhất cho khu đất khoảng 144,33 
m3/ngày đêm. 

5. Các thông tin khác liên quan đến Cơ sở 

5.1. Mối liên hệ giữ khu vực dự án với các đối tượng xung quanh và các đối tượng 
nhạy cảm môi trường  

a. Các đối tượng tự nhiên 

(i). Hệ thống đường giao thông 

Khu vực xây dựng dự án có vị trí giao thông thuận lợi, kết nối với trung tâm 
Hà Nội và các khu vực lân cận thông qua các tuyến giao thông huyết mạch như 
đường tỉnh ĐT416 và Quốc lộ 21, ĐT87. Đây là các tuyến đường chính đóng vai trò 
quan trọng trong việc kết nối khu vực với xã Đoài Phương, xã Hòa Lạc và các địa 
phương phía Tây thành phố Hà Nội. 

Trong đó, tuyến Quốc lộ 21 là trục giao thông quan trọng kết nối khu vực phía 
Tây Hà Nội với các tỉnh, có lưu lượng phương tiện lưu thông lớn, thuận lợi cho việc 
vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân. Tuyến đường tỉnh ĐT416 là tuyến giao 
thông khu vực kết nối trực tiếp với các tuyến quốc lộ và trung tâm hành chính lân 
cận, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực. 

Ngoài ra, khu vực còn tiếp cận thuận lợi với các tuyến giao thông khác như 
Quốc lộ 32, các tuyến đường liên khu vực và hệ thống đường nội thị đã được đầu tư 
đồng bộ. Nhìn chung, điều kiện giao thông tại khu vực dự án tương đối thuận lợi, có 
tính kết nối vùng cao, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương và phát triển kinh tế - xã 
hội của khu vực. 

 Hình ảnh các tuyến đường giao thông tại khu vực được mô tả như sau: 
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Hình 1. 3. Hình ảnh trên vệ tinh các tuyến đường giao thông tiếp giáp dự án

QL 21 

ĐT416 

ĐT 87 

QL32 
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(ii). Hệ thống sông suối, ao hồ và các nguồn nước khác 

Tại khu vực bố trí trạm xử lý nước thải có 01 ao hiện trạng là Ao Đồng Hùm 
với diện tích khoảng 7.000 m². Ao hiện đang đóng vai trò tiêu thoát nước tự nhiên 
cho khu vực và tạo cảnh quan môi trường xung quanh. Theo Giấy phép xả nước thải 
vào nguồn nước số 188/GP-UBND ngày 22/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội vị 
trí xả nước thải của trạm xử lý nước thải ra là ao Đồng Hùm, phường Tùng Thiện, 
thành phố Hà Nội (trước đây thuộc phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, Hà 
Nội).  

Hiện nay, UBND phường Tùng Thiện đã phê duyệt dự án “Xây dựng cống dẫn 
nước từ Trạm Đồng Cồng đến điểm thu tại cống Vũng Dạ, Trung Sơn Trầm, phường 
Tùng Thiện” nhằm giải quyết tình trạng ngập úng, cải thiện chất lượng nguồn nước, 
hạn chế ô nhiễm môi trường nước, không khí và bảo đảm điều kiện vệ sinh môi 
trường cho khu dân cư xung quanh khu vực trạm xử lý nước thải Đồng Cồng. Theo 
đó, sẽ xây dựng tuyến cống dẫn nước từ khu vực Trạm Đồng Cồng đến điểm thu tại 
cống Vũng Dạ để tăng khả năng tiêu thoát nước và đồng bộ hạ tầng kỹ thuật thoát 
nước của khu vực. 

Sau khi tuyến cống hoàn thành và đưa vào vận hành, nước thải sau xử lý đạt 
quy chuẩn môi trường tại trạm xử lý nước thải sẽ được dẫn vào tuyến cống này trước 
khi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực thay cho hình thức xả trực tiếp 
vào Ao Đồng Hùm như hiện trạng. Trong quá trình triển khai dự án, sẽ thực hiện thu 
hồi một phần diện tích Ao Đồng Hùm để phục vụ xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật theo quy hoạch được phê duyệt.  

b) Mối liên hệ với các đối tượng kinh tế - xã hội (KT-XH) 

(i). Mối liên hệ với các cơ sở sản xuất/chăn nuôi/thương mại/dịch vụ 

Khoảng cách của dự án đối với các đối tượng xung quanh được trình bày trong 
bảng sau: 

Bảng 1. 4. Khoảng cách của dự án đối với các đối tượng xung quanh 

STT Công trình 
Khoảng 

cách 
Hướng 

1 Trường THCS Trung Sơn Trầm 100m Tây Bắc 
2 Trường Mầm non Trung Sơn Trầm 200m Tây 
3 Trường Tiểu học Trung Sơn Trầm 150m Tây 
4 Trường Sỹ quan pháo Binh 900m Tây Bắc 

Các đối tượng nhạy cảm xung quanh khu vực dự án chủ yếu là các cơ sở giáo 
dục gồm Trường THCS Trung Sơn Trầm, Trường Mầm non Trung Sơn Trầm và 
Trường Tiểu học Trung Sơn Trầm, với khoảng cách dao động từ khoảng 100 m đến 
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200 m. Trong đó, đối tượng gần nhất là Trường THCS Trung Sơn Trầm nằm cách 
dự án khoảng 100 m về phía Tây Bắc. 

Nhìn chung, khu vực xung quanh dự án chủ yếu là đất dân cư và công trình 
công cộng hiện hữu, không có khu bảo tồn thiên nhiên, di tích lịch sử đặc biệt hoặc 
các đối tượng nhạy cảm về môi trường ở khoảng cách quá gần.  

(ii). Mối liên hệ với các khu dân cư 

Khu đất đấu giá QSDĐ nằm ở xen kẹt trong khu dân cư tổ 8 và cách khu dân 
cư tổ 7 khoảng 20m về phía Bắc. 

Khu dân cư tổ 7 và tổ 8 Trung Sơn Trầm là khu dân cư hình thành từ lâu đời, 
có nguồn gốc chủ yếu từ khu vực nông nghiệp, nông thôn nên quá trình phát triển 
xây dựng mang tính tự phát, chưa đồng bộ theo quy hoạch đô thị. Các công trình nhà 
ở chủ yếu được xây dựng theo kiến trúc dân cư nông thôn, đa số là nhà từ 01 đến 02 
tầng. 

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực hiện nay còn chưa đồng bộ, mặc dù 
các tuyến đường giao thông nội khu cơ bản đã được bê tông hóa, đáp ứng nhu cầu 
đi lại của người dân, tuy nhiên hệ thống thoát nước, cống rãnh thu gom nước mưa 
và nước thải chưa được đầu tư hoàn thiện.  

c) Mối liên hệ với các đối tượng khác có thể bị ảnh hưởng 

 Ngoài các đối tượng tự nhiên, KT-XH nêu trên thì khu vực Dự án không còn 
các đối tượng nào có thể chịu tác động từ dự án. Do Dự án nằm trong khu dân cư có 
từ lâu đời và nằm trong quy hoạch đồng bộ, không có tính chất sản xuất, cho nên 
loại hình dự án của dự án phù hợp với quy hoạch của địa phương, nên vị trí này được 
đánh giá là rất phù hợp. Do nằm trong quy hoạch vùng nên khu vực xây dựng Dự án 
không gần rừng, không nằm trong hoặc liên quan đến các khu vực quan trọng về an 
ninh, quốc phòng cũng như các đối tượng nhạy cảm khác. 
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CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 
CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 
quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường: 

2.1.1. Sự phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

Ngày 13/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 450/QĐ-TTg về việc 
“Phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2050” có những nội dung chủ yếu sau: 

 - Về quan điểm: Môi trường là điều kiện, nền tảng, yếu tố tiên quyết cho phát 
triển bền vững kinh tế - xã hội, do vậy phát triển kinh tế phải hài hòa với thiên nhiên, 
tôn trọng quy luật tự nhiên, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Bảo 
vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, trong đó các 
cấp chính quyền địa phương, doanh nghiệp, cộng đồng và người dân có vai trò quan 
trọng. Bảo vệ môi trường phải lấy bảo vệ sức khỏe của nhân dân làm mục tiêu hàng 
đầu. Ưu tiên chủ động phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, tập trung giải quyết các vấn 
đề môi trường trọng điểm, cấp bách; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, cải thiện chất 
lượng môi trường, kết hợp với bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, góp phần ứng 
phó với biến đổi khí hậu. 

 - Về mục tiêu của Chiến lược: 

 + Đến năm 2030 sẽ ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường, 
giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách, từng bước cải thiện, phục hồi chất lượng 
môi trường; ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học. Nâng cao năng lực chủ động 
ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh môi trường, xây dựng và phát triển các 
mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp, phấn đấu đạt được các mục 
tiêu phát triển bền vững của đất nước. 

 + Đến năm 2050: Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia xác định tầm nhìn 
đến năm 2050, môi trường Việt Nam có chất lượng tốt, bảo đảm quyền được sống 
trong môi trường trong lành và an toàn của nhân dân; đa dạng sinh học được gìn giữ, 
bảo tồn, bảo đảm cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; xã hội 
hài hoà với thiên nhiên, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp được hình thành 
và phát triển, hướng tới mục tiêu trung hòa các-bon vào năm 2050. 

 - Về các nhiệm vụ Chiến lược đề ra: 

 + Chủ động phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn các tác động xấu lên môi trường, 
các sự cố môi trường. 

 + Giải quyết các vấn đề môi trường trọng điểm, cấp bách; khắc phục ô nhiễm, 
suy thoái môi trường; duy trì, cải thiện chất lượng và vệ sinh môi trường. 
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 + Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, thúc đẩy bảo vệ môi trường trong 
khai thác, sử dụng tài nguyên. 

 + Chủ động bảo vệ môi trường để góp phần nâng cao năng lực thích ứng với 
biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính. 

 Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt 
Đồng Cồng thuộc phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội được đầu tư xây dựng trong 
phạm vi cho phép. Sản phẩm của dự án là các phân lô đất đấu giá, hạ tầng kỹ thuật 
(Hệ thống cấp điện, đường, cấp nước,..). Dự án có đầy đủ các công trình xử lý chất 
thải, bảo vệ môi trường nên phù hợp với “Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 
13/4/2022 tại Quyết định số 450/QĐ-TTg. 

2.1.2. Đánh giá sự phù hợp của địa điểm xây dựng với Quy hoạch bảo vệ môi 
trường quốc gia 

Dự án phù hợp với Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn 2050. 

Theo quyết định định hướng quy hoạch bảo vệ môi trường về phân vùng môi 
trường (theo Điều 25 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 và Điều 22 và 
Điều 23 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/ năm 2022) như sau: 

- Vùng cấp độ 1 là vùng bảo vệ nghiêm ngặt, bao gồm: khu dân cư tập trung ở 
đô thị, nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, khu bảo tồn thiên 
nhiên, khu vực bảo vệ 1 của di tích lịch sử-văn hóa, vùng lõi của di sản thiên nhiên. 

- Vùng cấp độ 2 là vùng hạn chế phát thải, bao gồm: vùng đệm của vùng bảo vệ 
nghiêm ngặt, vùng đất ngập nước quan trọng, hành lang bảo vệ nguồn nước mặt được 
dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, khu dân cư tập trung là nội thành, nội thị của 
các đô thị loại IV, loại V, khu vui chơi giải trí dưới nước, khu vực có yếu tố nhạy cảm 
về môi trường dễ bị tổn thương trước tác động của ô nhiễm môi trường khác cần được 
bảo vệ. 

- Vùng cấp độ 3 là các khu vực khác còn lại trên địa bàn quản lý.  

2.1.3. Đánh giá sự phù hợp của địa điểm dự án với nội dung bảo vệ môi trường 
trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch khác có liên quan. 

a. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

 Toàn bộ diện tích của Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử 
dụng đất xen kẹt Đồng Cồng đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao đất 
thực hiện dự án tại Quyết định số 4300/QĐ-UBND ngày 21/08/2018 về việc giao 
đất thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất xen kẹt Đồng Cồng. 
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b. Phù hợp với Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 

Theo Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn 
đến năm 2050 được phê duyệt điều chỉnh tại quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 
06/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ, định hướng phát triển không gian vùng, định 
hướng phát triển Thủ đô Hà Nội như sau: 

...“Hà Nội với vị thế Thủ đô, trung tâm đầu não chính trị, hành chính của quốc 
gia; là trung tâm văn hóa, giáo dục đào tạo và khoa học kỹ thuật quan trọng của cả 
nước; là một trong những trung tâm kinh tế, du lịch, thương mại, dịch vụ của khu 
vực Châu Á - Thái Bình Dương”... 

Sự hoạt động của cơ sở sẽ góp phần hình thành một khu dân cư mới có hạ tầng 
kỹ thuật đồng bộ, hoàn chỉnh với chất lượng  cao và tạo quỹ đất để tổ chức đấu giá 
quyền sử dụng đất nhằm tạo nguồn vốn kinh phí xây dựng nông thôn mới, phát triển 
đô thị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường Tùng Thiện, góp phần vào sự 
phát triển chung của Thủ đô Hà Nội theo định hướng đã nêu. 

 Đánh giá: Dự án tạo tạo ra quỹ đất và vốn kinh phí xây dựng phát triển địa 
phương được đánh giá là phù hợp với “Quy hoạch phát triển chung của thành phố 
Hà Nội đến năm 2030, định hướng đến năm 2050” đã được thủ tướng chính phủ phê 
duyệt tại Quyết định 768/QĐ-TTg ngày 06/05/2016.  

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường:  

2.2.1. Đối với nước thải 

Tại khu vực bố trí trạm xử lý nước thải có 01 ao hiện trạng là Ao Đồng Hùm 
với diện tích khoảng 7.000 m². Ao hiện đang đóng vai trò tiêu thoát nước tự nhiên 
cho khu vực và tạo cảnh quan môi trường xung quanh. Theo Giấy phép xả nước thải 
vào nguồn nước số 188/GP-UBND ngày 22/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội vị 
trí xả nước thải của trạm xử lý nước thải ra là ao Đồng Hùm, phường Tùng Thiện, 
thành phố Hà Nội (trước đây thuộc phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, Hà 
Nội).  

Hiện nay, UBND phường Tùng Thiện đã phê duyệt dự án “Xây dựng cống dẫn 
nước từ Trạm Đồng Cồng đến điểm thu tại cống Vũng Dạ, Trung Sơn Trầm, phường 
Tùng Thiện” nhằm giải quyết tình trạng ngập úng, cải thiện chất lượng nguồn nước, 
hạn chế ô nhiễm môi trường nước, không khí và bảo đảm điều kiện vệ sinh môi 
trường cho khu dân cư xung quanh khu vực trạm xử lý nước thải Đồng Cồng. Theo 
đó, sẽ xây dựng tuyến cống dẫn nước từ khu vực Trạm Đồng Cồng đến điểm thu tại 
cống Vũng Dạ để tăng khả năng tiêu thoát nước và đồng bộ hạ tầng kỹ thuật thoát 
nước của khu vực. 

Sau khi tuyến cống hoàn thành và đưa vào vận hành, nước thải sau xử lý đạt 
quy chuẩn môi trường tại trạm xử lý nước thải sẽ được dẫn vào tuyến cống này trước 
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khi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực thay cho hình thức xả trực tiếp 
vào Ao Đồng Hùm như hiện trạng. Trong quá trình triển khai dự án, sẽ thực hiện thu 
hồi một phần diện tích Ao Đồng Hùm để phục vụ xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật theo quy hoạch được phê duyệt.  

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về nước thải sinh hoạt (cột B, K=1,0). Từ ngày 31/12/2031 thì nước thải của dự 
án phải đáp ứng QCVN 14:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 
thải sinh hoạt (cột B). 

2.2.2. Đối với môi trường không khí 

- Đối với môi trường không khí: Trong giai đoạn vận hành, các nguồn phát sinh 
đều nhỏ đảm bảo không ảnh hưởng tới khả năng chịu tải của môi trường. 

Bụi, khí thải từ hoạt động giao thông của cư dân sinh sống tại khu dân cư và xe 
vận chuyển nguyên liệu cho quá trình thi công xây dựng tại các lô đất. Tuy nhiên, 
lưu lượng xe không lớn. Trong khuôn viên đều được bê tông nhựa hóa, quy định tốc 
độ xe để giảm thiểu tác động tới chất lượng môi trường không khí xung quanh, hệ 
thống cây xanh được trồng bao quanh góp phần trong lành môi trường. 

Giảm thiểu mùi từ trạm xử lý nước thải: do được thiết kế hợp khối, kín, có hệ 
sục khí đảm bảo thu gom và xử lý bùn định kỳ. Vận hành hệ thống đúng yêu cầu kỹ 
thuật, thường xuyên theo dõi kiểm tra, nạo vét bùn thải, đường cống thoát nước mưa, 
nước thải.  

2.2.3. Đối với chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại 

a) Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải thông thường 

Chất thải sinh hoạt được đơn vị vệ sinh môi trường địa phương thu gom hằng 
ngày trực tiếp tại từng hộ gia đình. 

Chủ dự án tiến hành:  

+ Thường xuyên phổ biến các quy định về vệ sinh môi trường. Yêu cầu 100% 
hộ dân trong khu dân cư phải phân loại, lưu giữ chất thải sinh hoạt theo quy định tại 
điều 75 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Yêu cầu các hộ dân thực hiện nghiêm 
túc các quy định, đóng kinh phí vệ sinh môi trường.  

+ Đối với bùn thải phát sinh từ cống thoát nước thải, nước mưa thì định kỳ 6 
tháng/lần chủ dự án sẽ thực hiện nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước thải, nước 
mưa.  

+Đối với bùn thải từ trạm xử lý nước thải: sẽ được chủ dự án thuê đơn vị có 
chức năng đến hút bỏ (bằng xe bồn) và mang đi xử lý theo quy định.  

- Trách nhiệm của người dân trong khu dân cư :  
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+ Thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt làm 3 loại: chất thải rắn có khả năng 
tái sử dụng, tái chế; Chất thải thực phẩm; Chất thải rắn sinh hoạt khác. Đối với các 
loại chất thải có thể tái chế người dân thu gom, tận dụng bán cho người thu mua phế 
liệu.  

+, Phối hợp với người dân trong khu vực dự án thực hiện thu gom theo khung 
giờ cố định (từ 17h – 19h) hàng ngày tại các điểm thu gom cố định trên tuyến thu 
gom và công bố rộng rãi đến người dân trong khu vực dự án.  

+ Khuyến khích người dân nên tận dụng chất thải thực phẩm làm thức ăn chăn 
nuôi hoặc phân bón hữu cơ. 

b) Chất thải nguy hại: 

Do chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở chủ yếu là các chất thải phát sinh từ 
hoạt động sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân với khối lượng nhỏ, phát sinh không 
thường xuyên; ngoài ra, trạm xử lý nước thải chỉ phát sinh một lượng nhỏ chất thải 
nguy hại từ quá trình sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị và được đơn vị bảo dưỡng thu 
gom, xử lý theo quy định hoặc thu gom tập trung theo kế hoạch của địa phương, 

nên chủ dự án không bố trí kho lưu chứa chất thải nguy hại riêng tại cơ sở.
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CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN 
PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Phạm vi thu gom, thoát nước mưa bao gồm toàn bộ diện tích Khu đấu giá 
QSDĐ và Trạm XLNTSH với tổng diện tích 3.836 m2. Phương án thu gom, thoát 
nước mưa đã triển khai trong thực tế tại khu vực Dự án không thay đổi so với báo 
cáo ĐTM đã được phê duyệt. Cụ thể như sau: 

(1). Tại Khu đấu giá QSDĐ 

Nước mưa chảy tràn phát sinh từ khu đấu giá QSDĐ Đồng Cồng được thu gom 
thông qua hệ thống hố ga thu nước mưa bố trí dọc các tuyến đường nội bộ trong khu 
vực dự án. Sau khi được thu gom, nước mưa được dẫn bằng đường ống D400 đấu 
nối vào tuyến cống hộp BTCT BxH= 2x2(m) dọc tuyến.  

(2). Tại Trạm XLNTSH công suất 150 m3/ngày.đêm. 

Nước mưa từ mái nhà điều hành trong Trạm XLNTSH được thu gom bằng 
đường ống nhựa PVC D60, dài 7m cùng nước mưa chảy tràn trên bề mặt theo hệ 
thống rãnh kích thước rộng x sâu = 0,2x0,2(m), dài 36m đã bố trí dọc tường rào phía 
Bắc Trạm XLNTSH rồi được thoát ra ao Đồng Hùm. 

Bảng 3. 1. Tổng hợp các công trình thu gom, thoát nước mưa của Dự án 
STT Công trình Thông số kỹ thuật 

1 Hố ga  10 cái, KT 1.320x902x1.000(mm) 
2 Cống D400 16m 
3 PVC D60 7m 
4 Rãnh  0,2x0,2(m), dài 36m 
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Rãnh thu nước mưa tại Trạm 

XLNTSH 

Đường ống nhựa PVC D60 thu nước mái 

Nhà điều hành thuộc Trạm XLNTSH 

 

Hệ thống thoát nước chung của phường Trung Sơn Trầm 

Hình 3. 1. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa   

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Phạm vi thu gom, xử lý nước thải của Trạm XLNT sinh hoạt công suất 150 
m3/ngày.đêm thuộc Dự án bao gồm:  

- Khu đấu giá QSDĐ: quy mô dân số 84 người; 

- Trạm XLNTSH công suất 150 m3/ngày.đêm: 2 người; 

Ống PVC 
D60 
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- Tổ 8 phường Trung Sơn Trầm: quy mô dân số 840 người. 

Các công trình thu gom, thoát nước thải đã xây dựng phục vụ giai đoạn vận 
hành Dự án về cơ bản tuân thủ nội dung báo cáo ĐTM đã được phê duyệt. Cụ thể 
như sau: 

(1). Tại Khu đấu giá QSDĐ 

Nước thải sinh hoạt của 22 hộ dân được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn 

(do các hộ gia đình tự xây dựng, không thuộc phạm vi của Dự án) sau đó thoát ra hệ 

thống rãnh Lo = 40cm, dài 257,06m và hệ thống cống hộp BTCT BxH= 2x2(m), dài 

242,2m để dẫn về hố thu gom chung của Trạm XLNTSH. 

(2). Tại Trạm XLNTSH công suất 150 m3/ngày.đêm 

- Nước thải sinh hoạt: bố trí 1 nhà vệ sinh kích thước dài x rộng x cao = 

1,95x1,5x2,5(m) trong Nhà điều hành Trạm XLNT để phục vụ sinh hoạt của công 

nhân. Nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh được thu gom bằng hệ thống đường ống 

PVC D110, dài 1,5m dẫn vào bể tự hoại 3 ngăn dung tích 1,05m3. Nước thải sinh 

hoạt sau xử lý sơ bộ tại bể tự hoại 3 ngăn được dẫn ra hố thu gom chung của Trạm 

XLNT bằng đường ống PVC D110, dài 3,5m đặt ngầm. 

 Như vậy, toàn bộ nước thải sinh hoạt của Khu đấu giá QSDĐ và tổ 8 

phường Trung Sơn Trầm theo hệ thống cống hộp BTCT BxH= 2x2(m) dẫn về hố 

thu gom chung của Trạm XLNSH, sau đó được bơm lên hệ thống xử lý.  

Ghi chú: Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt tổ 8 phường Trung Sơn Trầm, 

đã được xây dựng hoàn thiện theo dự án thoát nước khác, không thuộc phạm vi của 

Dự án và chỉ đấu nối vào tuyến cống hộp BTCT BxH = 2x2(m) dẫn về Trạm XLNTSH 

công suất 150 m3/ngày.đêm. 

Vị trí bố trí hệ thống rãnh Lo = 40cm, cống hộp BTCT BxH= 2x2(m) và các 

hố ga thu gom nước thải sinh hoạt. 

Nước sau hệ thống xử lý đạt: 

+ Từ thời điểm được cấp giấy phép môi trường đến hết ngày 31/12/2031: Áp 

dụng QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 
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(cột B, hệ số K = 1). 

+ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2032 đến hết thời hạn của Giấy phép môi trường: 

Áp dụng QCVN 14:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung (Bảng 1, cột B). 

Bảng 4. Tổng hợp các công trình thu gom nước thải của Dự án 

STT Công trình Thông số kỹ thuật 

1 Khu đấu giá QSDĐ  

1.1 Rãnh Lo = 40cm 

- Chiều dài: 257,06m 

- Thông số: rộng x sâu = 40x70(cm); trên bề mặt 
đậy bản xe chạy dày 10cm kết cấu bê tông M125. 

- Kết cấu: xây gạch trát vữa xi măng M75 

1.2 Cống hộp BTCT 

- Chiều dài: 242,2m 

- Thông số 1 đoạn cống: BxHxL = 2x2x1,5(m) 

- Kết cấu: bê tông cốt thép đúc sẵn 

1.3 Hố ga  

- Hố ga loại 1  

- Số lượng: 5 cái 

- Thông số: dài x rộng x sâu = 2,86x2,86x3,38(m), 
nắp hố ga bằng gang, kích thước: đường kính nắp 
0,7m; đường kính khung 0,81m 

- Kết cấu: xây gạch trát vữa xi măng M75 

- Vị trí: các hố ga HG3, HG4, HG5, HG6, HG7 

- Hố ga loại 2  

- Số lượng: 7 cái 

- Thông số: dài x rộng x sâu = 2,86x2,86x3,38(m), 
nắp hố ga bằng gang, kích thước: đường kính nắp 
0,7m; đường kính khung 0,81m 

- Kết cấu: xây gạch trát vữa xi măng M75 

- Vị trí: các hố ga HG2, HG8, HG9, HG10, HG11, 
HG12, HG13 

- Hố ga loại 3  - Số lượng: 1 cái 

NT sau xử 
lý sơ bộ 

Hệ thống xử lý nước 
thải công suất 

150m3/ngày đêm 

Hệ thống thoát 
nước khu vực 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất xen kẹt Đồng Cồng 
(bao gồm hạng mục trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 150m3/ngày đêm)” 

 

Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Tùng Thiện 22 

STT Công trình Thông số kỹ thuật 

- Thông số: dài x rộng x sâu = 2,86x2,86x3,38(m), 
nắp hố ga bằng gang, kích thước: đường kính nắp 
0,7m; đường kính khung 0,81m 

- Kết cấu: xây gạch trát vữa xi măng M75 

- Vị trí: hố ga HG1 

2 
Trạm XLNT sinh 
hoạt 

 

2.1 

Đường ống thu gom 
nước thải từ nhà vệ 
sinh về bể tự hoại 3 
ngăn 

- Chiều dài: 1,5m 

- Đường kính: D110 

- Vật liệu: nhựa PVC 

2.2 
Đường ống thu gom 
nước thải từ bể tự hoại 
về hố thu gom chung 

- Chiều dài: 3,5m 

- Đường kính: D110 

- Vật liệu: nhựa PVC 
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Sơ đồ thu gom nước thải như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 2. Sơ đồ thu gom nước thải của Dự án 

(3). Hệ thống thoát nước thải sau xử lý 

Nước sau hệ thống xử lý đạt: 

+ Từ thời điểm được cấp giấy phép môi trường đến hết ngày 31/12/2031: Áp 
dụng QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 
(cột B, hệ số K = 1). 

+ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2032 đến hết thời hạn của Giấy phép môi trường: 
Áp dụng QCVN 14:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

NTSH tổ 8 phường 
Trung Sơn Trầm 

Nguồn tiếp nhận 

NTSH 
Khu đấu giá 

QSDĐ 

NTSH của 
công nhân 
vận hành 

Trạm 

Nước thải từ 
Trạm XLNT  

Đường ống 
thu gom của 
22 nhà dân 

Bể tự hoại của 
22 nhà dân 

Hệ thống thu gom 
nước thải của  

khu vực 

Đường ống  
PVC D110 

Bể tự hoại  
 

Đường ống  
PVC D110 

Hệ thống thu gom nước thải của Dự 
án:- Rãnh Lo = 40cm 
- Cống hộp BTCT BxH = 2x2(m) 

Hố thu gom 
chung 

Trạm XLNT sinh hoạt 
công suất 150 m3/ngày.đêm 

QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, K = 
1 
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hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung (Bảng 1, cột B). 

Tại khu vực bố trí trạm xử lý nước thải có 01 ao hiện trạng là Ao Đồng Hùm 
với diện tích khoảng 7.000 m². Ao hiện đang đóng vai trò tiêu thoát nước tự nhiên 
cho khu vực và tạo cảnh quan môi trường xung quanh. Theo Giấy phép xả nước thải 
vào nguồn nước số 188/GP-UBND ngày 22/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội vị 
trí xả nước thải của trạm xử lý nước thải ra là ao Đồng Hùm, phường Tùng Thiện, 
thành phố Hà Nội (trước đây thuộc phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, Hà 
Nội).  

Hiện nay, UBND phường Tùng Thiện đã phê duyệt dự án “Xây dựng cống dẫn 
nước từ Trạm Đồng Cồng đến điểm thu tại cống Vũng Dạ, Trung Sơn Trầm, phường 
Tùng Thiện” nhằm giải quyết tình trạng ngập úng, cải thiện chất lượng nguồn nước, 
hạn chế ô nhiễm môi trường nước, không khí và bảo đảm điều kiện vệ sinh môi 
trường cho khu dân cư xung quanh khu vực trạm xử lý nước thải Đồng Cồng. Theo 
đó, sẽ xây dựng tuyến cống dẫn nước từ khu vực Trạm Đồng Cồng đến điểm thu tại 
cống Vũng Dạ để tăng khả năng tiêu thoát nước và đồng bộ hạ tầng kỹ thuật thoát 
nước của khu vực. 

Sau khi tuyến cống hoàn thành và đưa vào vận hành, nước thải sau xử lý đạt 
quy chuẩn môi trường tại trạm xử lý nước thải sẽ được dẫn vào tuyến cống này trước 
khi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực thay cho hình thức xả trực tiếp 
vào Ao Đồng Hùm như hiện trạng. Trong quá trình triển khai dự án, sẽ thực hiện thu 
hồi một phần diện tích Ao Đồng Hùm để phục vụ xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật theo quy hoạch được phê duyệt.  

Bảng 3. 2. Tổng hợp các công trình, thiết bị thoát nước thải của Dự án 

TT 
Công trình, 

thiết bị 
Thông số kỹ thuật Vị trí 

1 
Ống nhựa  

PVC D200 

- Chiều dài: 7m 

- Đường kính: D200 

- Vật liệu: nhựa PVC 

- Chôn sâu 0,5m so với cốt hoàn thiện 
Trạm XLNT 

Nối từ bể khử trùng 
ra hố ga thoát nước 
thải sau xử lý trong 
Trạm XLNTSH 

2 

Hố ga thoát  

nước thải  

sau xử lý 

- Kích thước: dài x rộng x sâu = 
2,86x2,86x3,38(m), nắp hố ga bằng gang, 
kích thước: đường kính nắp 0,7m; đường 
kính khung 0,81m 

- Kết cấu: xây gạch trát vữa xi măng M75 

Bố trí phía Tây Nam 
Trạm XLNTSH, 
tiếp giáp ao Đồng 
Hùm 

(4). Vị trí điểm xả nước thải sau xử lý 
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Dự án đã được UBND thành phố Hà Nội cấp giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước số 188/GP-UBND ngày 22/6/2020 với lưu lượng xả thải lớn nhất là 150 

m3/ngày.đêm. 

- Tọa độ vị trí điểm xả nước thải sau xử lý: (X, Y) = (2335098,7; 550927,0) 

- Phương thức và chế độ xả thải: 

+ Phương thức xả thải: tự chảy 

+ Chế độ xả: liên tục 24/24h. 

Khi tuyến cống dẫn nước từ Trạm Đồng Cồng đến cống Vũng Dạ hoàn thành 

và đi vào hoạt động, nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn môi trường tại trạm xử lý 

nước thải sẽ được đấu nối vào tuyến cống này để thoát ra hệ thống thoát nước chung 

của khu vực, thay thế vị trí xả trực tiếp ra Ao Đồng Hùm theo Giấy phép xả nước 

thải vào nguồn nước số 188/GP-UBND ngày 22/6/2020. 

3.1.3. Xử lý nước thải 

3.1.3.1. Xử lý nước thải sinh hoạt 

a. Công trình xử lý sơ bộ 

a. Nước thải khu nhà vệ sinh 

Nước thải khu vực nhà vệ sinh từ các hộ gia đình và các khu vực công cộng được 
xử lý qua bể tự hoại trước khi đấu nối về hệ thống thu gom nước thải của dự án. 

 
Hình 3. 3. Hình ảnh minh họa bể tự hoại 3 ngăn 

- Thuyết minh quy trình: Bể tự hoại là công trình làm đồng thời 2 chức năng: 
Lắng và phân hủy cặn lắng. Chất hữu cơ và cặn lắng trong bể tự hoại dưới tác dụng 
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của vi sinh vật kỵ khí (yếm khí) sẽ bị phân hủy, một phần tạo các chất khí và một 
phần tạo ra các chất vô cơ hòa tan. Nước thải qua bể tự hoại được lắng cặn và lên 
men (cặn lắng chủ yếu là chất hữu cơ không tan). Cặn lắng được giữ trong bể 12 
tháng, dưới tác động của vi khuẩn yếm khí cặn được phân hủy thành các chất khí và 
không hòa tan. 

+ Thể tích của bể tự hoại:  

Áp dụng phương thức tính toán thiết kế bể tự hoại của TS. Trần Đức Hạ - Xử 
lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ và vừa - NXB Khoa học & kỹ thuật, Hà Nội 2002 
để xây dựng bể phù hợp.  

Thể tích phần lắng của bể tự hoại:Wi = (a.N.T)/1000 (m3 );  

Thể tích phần chứa và lên men phân hủy cặn:Wb = (b.N.t)/1000 (m3);  

Tổng thể tích bể tự hoại (W, m3 ): W = Wi + Wb  

Trong đó: N - số người sử dụng (tính trung bình mỗi hộ 04 người, N=4);  

a- tiêu chuẩn thải nước của một người trong một ngày  

b- tiêu chuẩn cặn lắng lại trong bể tự hoại của một người trong một ngày đêm; 
giá trị của b phụ thuộc vào chu kỳ hút cặn khỏi bể; nếu thời gian giữa hai lần hút cặn 
dưới 1 năm thì b = 0,1 l/người.ngày, nếu trên 1 năm thì b=0,08 l/người.ngày  

T - thời gian lưu của bể tự hoại, chọn 02 ngày;  

t – thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại; (chọn t = 365 ngày);  

Từ đó, thể tích bể tự hoại được dự tính như sau:  

Wi = (100 x 4 x 2)/1.000 = 0,8 (m3) 

Wb = (0,08 x 4 x 365)/1.000 = 0,12 (m3) 

Tổng thể tích bể tự hoại là: W = 0,8 + 0,12 = 0,92 (m3 ) 

Như vậy thể tích tối thiểu của bể tự hoại trong mỗi hộ dân cư phải đảm bảo thể 
tích ≥ 0,92 m3 .  

- Đối với thể tích tính toán lưu chứa nước cho từng ngăn:  

+ Thể tích ngăn thứ nhất lấy bằng ½ thể tích tổng cộng. (TCXD -51-84): W1 = 
0,5 * 0,92 = 0,46 (m3)  

+ Thể tích ngăn thứ hai và thứ ba lấy bằng ¼ thể tích tổng cộng (TCXD-51-84) 

W2 = W3 = 0,25 * 0,92 = 0,24 (m3) 

b. Nước thải nhà bếp 

Nước thải nhà bếp của các căn hộ được thu gom, xử lý sơ bộ qua thiết bị tách 
mỡ trước khi đấu nối về hệ thống thu gom nước thải của dự án. 
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Hình 3. 4. Minh hoạ bể tách dầu mỡ  

- Thuyết minh quy trình: Ngăn đầu tiên có sọt đựng để giữ lại những rác thải 
rắn còn sót chảy vào đường ống, đặc biệt là những chất thải lớn tránh gây tắc ống 
thoát. Hộp đựng và phần tách dầu mỡ được thiết kế để thích ứng với lượng nước để 
lọc được hiệu quả tốt nhất. Nước thải lẫn mỡ thừa lần lượt chảy qua các ngăn. Mỡ 
nhẹ hơn nên sẽ nổi lên trên, để nước đã được lọc bớt chảy ra ngoài. Khác với đường 
ống dẫn khu vệ sinh, bể tách mỡ có nắp đậy và các vách ngăn tháo rời. Mỡ và chất 
bẩn lúc tách ra được giữ lại bên trong thùng. 

3.1.3.2. Xử lý nước thải tập trung công suất 150m3/ngày đêm 

Hệ thống xử lý NTSH với công suất: 150m3/ngày đêm.  

Tóm tắt công nghệ xử lý: Bể gom nước thải đầu vào → Hố gom → Máy lọc rác 
tinh → Bể điều hòa → Thiết bị keo tụ, phản ứng → Bể thiếu khí → Bể hiếu khí → Bể 
lắng thứ cấp → Thiết bị lọc áp lực → Bể khử trùng. 
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Hình 3. 5. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 150 

m3/ngày đêm 

Thuyết minh chi tiết quy trình vận hành:  

Nước thải sinh hoạt sau khi dẫn về hố thu gom chung được tách rác thô bằng 

song chắn rác, sau đó bơm lên máy lọc rác tinh để loại bỏ rác có kích thước nhỏ trước 

khi cấp vào bể điều hòa. 

- Bể điều hòa: Nước thải được tập trung tại bể điều hòa trong khoảng 30 phút 

để ổn định lưu lượng và nồng độ các thành phần ô nhiễm có trong nước thải. Tại bể 

điều hòa bố trí hệ thống sục khí giúp khuấy trộn đều nước thải, tránh phân hủy sinh 

học kỵ khí phát sinh mùi hôi. 

- Thiết bị phản ứng - keo tụ: Nước thải sau khi ổn định tại bể điều hòa được dẫn 

sang thiết bị phản ứng - keo tụ. Tại đây, bổ sung hóa chất PAC, Polymer nhờ hệ thống 
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bơm định lượng dưới tác dụng của máy khuấy giúp cho quá trình hòa trộn, phản ứng 

giữa các chất ô nhiễm lơ lửng với hóa chất bổ sung tạo ra các bông keo tụ hiệu quả 

hơn. Quá trình phản ứng - keo tụ giúp giảm tải các chất ô nhiễm đầu vào, loại bỏ các 

chất gây độc, ức chế quá trình sinh trưởng, phát triển của vi sinh vật bao gồm: các 

chất rắn lơ lửng, chất tẩy rửa bề mặt, ion kim loại nặng, BOD, COD. Các thành phần 

ô nhiễm này sẽ bị hấp phụ lên bề mặt hạt keo đến khi hạt keo có kích thước đủ lớn sẽ 

sa lắng xuống đáy bể. Phần nước bên trên được dẫn sang công đoạn xử lý sinh học. 

- Bể thiếu khí: Giai đoạn khử Nitơ, Photpho xảy ra chủ yếu tại đây dưới tác 

dụng của hệ vi sinh vật thiếu khí. Đồng thời, đây cũng là công đoạn xử lý giúp ngăn 

chặn hiện tượng nổi bùn trong quá trình lắng.  

- Bể hiếu khí: Các chủng vi sinh vật hiếu khí hấp thụ oxy và chất hữu cơ (chủ 

yếu là Nitơ và Photpho) để tổng hợp tế bào mới đồng thời giải phóng CO2, H2O và 

năng lượng. Hệ vi sinh vật trong bể hiếu khí được nuôi cấy bằng chế phẩm men vi 

sinh, một phần cấp ngược trở lại từ bùn thoạt tính. Oxy cấp bổ sung vào bể bằng 

máy thổi khí đặt tại nhà điều hành Trạm XLNTSH. Khoảng 10-30% nước thải sau 

vùng oxy hóa (đã chuyển amoni thành nitrat) được bơm tuần hoàn ngược về cấp cho 

bể thiếu khí nhằm tận dụng nguồn các bon hữu cơ để khử nitrat, góp phần nâng cao 

hiệu suất xử lý. 

- Bể lắng thứ cấp: Nước thải đi vào bể lắng được phân tách thành 2 pha: pha 

rắn và pha lỏng. Pha rắn là các vi sinh vật hiếu khí sẽ lắng xuống đáy bể và bơm 

tuần hoàn lại bể thiếu khí, bể hiếu khí. Định kỳ sau 7 ngày vận hành, lượng bùn vi 

sinh vật hiếu khí dư thừa sẽ được chuyển về bể chứa và phân hủy bùn. Pha lỏng là 

phần nước trong sau bể lắng được chảy qua máng thu gom và sang thiết bị lọc áp 

lực. 

- Thiết bị lọc áp lực: Nước được đưa vào thiết bị lọc qua hệ thống phễu bố trí 

ở đỉnh bể, sau đó qua các lớp vật liệu lọc (đá, sỏi, cát đen, cát vàng, than hoạt tính) 

rồi xuống các lớp đỡ vào hệ thống thu nước trong ở đáy bể. Định kỳ 6 tháng/lần, tiến 

hành rửa ngược vật liệu lọc. Nước thải phát sinh từ quá trình rửa ngược theo hệ thống 

đường ống PVC D100 dài 5m dẫn về hố thu gom chung để tiếp tục xử lý. 
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- Bể khử trùng: Tại đây bổ sung dung dịch Javel nồng độ 8-12% để loại bỏ 

các tế bào, bào tử của vi sinh vật gây bệnh.  

- Bể chứa bùn: gồm 2 ngăn: ngăn lắng và ngăn chứa nước bùn. Tại ngăn lắng, 

bùn thải đầu vào được lắng theo trọng lực xuống đáy bể, phần nước bùn nhẹ hơn nổi 

lên trên chảy sang ngăn chứa nước bùn rồi được bơm hồi lưu về bể điều hòa để tiếp 

tục xử lý. Bùn dưới đáy ngăn lắng được bơm đến máy ép bùn. 

 Quy trình vận hành 

1 KIỂM TRA: 

1.1. Kiểm tra hệ thống đường ống, van: 

Kiểm tra đường ống cấp khí và đường ống dẫn nước thải, nước cấp có bị rò rỉ 

tắc nghẽn hoặc bị vỡ. 

Kiểm tra các van đã nằm đúng vị trí đóng/ mở theo trạng thái hoạt động chưa. 

1.2. Kiểm tra hệ thống điện điều khiển: 

Kiểm tra điện: 

Kiểm tra về điện áp: Đủ áp (380V), đủ pha (3 pha), dòng định mức cung cấp 

(5A). Nếu không đủ điều kiện vận hành: Mất pha, thiếu hoặc dư áp, dòng thiếu hoặc 

dòng cao hơn mức cho phép thì không nên hoạt động hệ thống vì lúc này các thiết 

bị sẽ dễ xảy ra các sự cố. 

Kiểm tra trạng thi làm việc của các công tắc, cầu dao. Tất cả các thiết bị điện 

phải ở trạng thái sẵn sàng làm việc. 

Các ký hiệu bên trong tủ điện: 

ON/OFF: Đóng mở nguồn cấp cho tủ điện điều khiển 

AUTO, MAN: chế độ điều khiển tự động và bằng tay. 

Đèn của máy nào trên tủ điện sáng thì máy đó đang hoạt động 

- Các nút nhấn xanh: Mở máy 

Các nút nhấn đỏ: Tắt máy 
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Hệ thống xử lý nước thải được điều khiển ở 02 chế độ 

Chế độ tự động: hoạt động theo chế độ điều khiển tự động bằng hệ thống PLC 

và hệ thống thu thập, hiển thị số liệu. 

Chế độ điều khiển bằng tay: hoạt động theo sự điều khiển của công nhân vận 

hành tại tủ động lực. 

Khi tủ điện có cảnh báo sự cố vang lên, người vận hành lập tức tới tủ điện ngắt 

điện toàn hệ thống (CB tổng). Kiểm tra máy nào có sự cố và kịp thời sửa chữa. 

1.3. Kiểm tra các thiết bị 

Kiểm tra công tắc máy đang ở trạng thái nào ( đóng hay mở – ON/OFF, 

AUTO/MAN) có họat động tốt không. 

1.4. Kiểm tra lượng hóa chất: 

Kiểm tra khối lượng dung dịch hóa chất trong các bồn hóa chất tiêu thụ, nếu 

hết thì phải pha bổ sung. 

2 QUY TRÌNH VẬN HÀNH 

Bước 1: Bật cầu dao tổng trước tủ điện ở chế độ đóng, lúc này dòng điện đi vào 

hệ thống, lưu ý không được mở nắp cầu dao khi đang ở chế độ đóng. 

Bước 2: Bật CB tổng (Q0) tủ điện. 

Bước 3: bật CB Q21 kiểm tra trạng thái của các máy, thiết bị của hệ thống. Lúc 

này các thiết bị đang ở trạng thái tắt, nên đèn trạng thái ở màu đỏ. 

Bước 4: Bật CB bảo vệ của các máy. 

Bước 5: Bật công tắc điều khiển của các thiết bị sang trạng thái điều khiển 

AUTO hoặc MANU. 

Bước 6: nhấn nút xanh để khởi động các thiết bị. 

Khi vận hành ở chế độ AUTO các thiết bị sẽ hoạt động theo thời gian và chương 

trình cài đặt sẵn. 
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Lưu ý: Trước khi tắt công tắc thiết bị nào cần nhất nút màu đỏ của thiết bị đó 

trước để đảm bảo an toàn vận hành không xảy ra sự cố. 

Chế độ vận hành của các thiết bị khi hoạt động ở chế độ AUTO như sau: 

Switch lựa chọn chế độ tự động – dừng tự động: Để hệ thống hoạt động tự động 

thì xoay Switch sang chế độ tự động. Ngừng hoạt động chế độ tự động xoay Swithch 

sang chế độ ngừng tự động. 

- Chế độ hoạt động của bơm nước thải vào 1: Xoay Switch sang chế độ tự động 

thì động cơ 1 bắt đầu chạy theo chu kỳ 30 phút chạy, 30 phút dừng (khi phao báo 

cạn thì động cơ bơm nước vào tự động dừng) 

Chế độ hoạt động của bơm nước thải vào 2: Xoay Switch sang chế độ tự động 

thì động cơ 2 bắt đầu chạy theo chu kỳ 30 phút chạy, 30 phút dừng (khi phao báo 

cạn thì động cơ bơm nước vào tự động dừng) 

- Bơm tuần hoàn nước thải về bể điều hồ: 4 bơm tuần hoàn chia thành 2 cặp 

bơm TP01/04 và TP02/03, mỗi cặp bơm hoạt động như sau: 

+ Cặp TP01/04 

Để 2 bơm hoạt động trong chế độ tự động thì cả 2 Swicth “bơm tuần hoàn 1" 

và Switch "bơm tuần hoàn 4” cùng được chuyển sang chế độ tự động. Nếu 1 trong 

2 Switch chuyển sang chế độ bằng tay thì cả 2 bơm đều dùng chế độ tự động. 

Khi cả 2 bơm chuyển sang chế độ tự động thì hoạt động luân phiên như sau: 

bơm tuần hoàn TP01 hoạt động 10 phút, chuyển sang chế độ OFF. Sau khi bơm 

TP01 OFF thì bơm TP04 hoạt động 10 phút, sau đó OFF. Mỗi bơm chạy 30 phút, 

OFF 3 giờ. 

Mỗi bơm hoạt động được 30 phút (3 lần hoạt động) thì sẽ nghỉ 3 giờ. 

+ Cặp TP02/03 

Để 2 bơm hoạt động trong chế độ tự động thì cả 2 Swicth “bơm tuần hoàn 2" 

và Switch “bơm tuần hoàn 3" cùng được chuyển sang chế độ tự động. Nếu 1 trong 

2 Switch chuyển sang chế độ bằng tay thì cả 2 bơm đều dùng chế độ tự động. 
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Khi cả 2 bơm chuyển sang chế độ tự động thì hoạt động luân phiên như sau: 

bơm tuần hoàn TP02 hoạt động 10 phút, chuyển sang chế độ OFF. Sau khi bơm 

TP02 OFF thì bơm TP03 hoạt động 10 phút, sau đó OFF. Môi bơm chạy 30 phút, 

OFF 3 giờ. 

Mỗi bơm hoạt động được 30 phút (3 lần hoạt động) thì sẽ nghỉ 3 giờ. 

- Bơm bùn thải 1: Khi chuyển Switch sang chế độ tự động thì sau 180p thì động 

cơ sẽ chạy 5p, sau đó nghỉ 3 giờ, rồi lại chạy 5p. 

- Bơm bùn thải 2: Khi chuyển Switch sang chế độ tự động thì sau 180p thì động 

cơ sẽ chạy 5p, sau đó nghỉ 3 giờ, rồi lại chạy 5p. 

- Máy khuấy trộn 1: Khi chuyển Switch sang chế độ tự động thì động cơ chạy 

theo chu kỳ 30p v dừng 30p. 

- Máy khuấy trộn 2: Khi chuyển Switch sang chế độ tự động thì động cơ chạy 

theo chu kỳ 30p v dừng 30p. 

Máy thổi khí chạy theo cặp động cơ 1+2 và 3+4 

+ Cặp máy thổi khí 1+2: 

Cặp động cơ thổi khí 1+2 hoạt động theo động cơ bơm nước thải đầu vào 1 

(nếu bơm nước thải đầu vào 1 chạy tự động thì cặp 1+2 chạy tự động, động cơ bơm 

nước thải đầu vào 1 dừng tự động thì cặp 1+2 cũng dừng tự động) 

Để hai máy hoạt động tự động thì Switch “động cơ thổi khí 1” và Switch “động 

cơ thổi khí 2" cùng được chuyển sang chế độ tự động, nếu 1 trong 2 Switch chuyển 

sang chế độ dừng tự động thì cả 2 bơm đều dừng chế độ tự động. 

Khi “Động cơ bơm nước 1” ở chế động tự động và Switch “động cơ thổi khí 

1” và “dộng cơ thổi khí 2" cùng được chuyển sang tự động thì 2 máy hoạt động luân 

phiên theo chu kỳ: máy 1 chạy 30p, nghỉ 30p, khi máy 1 nghỉ thì máy 2 chạy và 

ngược lại. 

+ Cặp máy thổi khí 3+4 
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Cặp động cơ thổi khí 3+4 hoạt động theo động cơ bơm nước thải đầu vào 2 

(nếu bơm nước thải đầu vào 2 chạy tự động thì cặp 3+4 chạy tự động, động cơ bơm 

nước thải đầu vào 1 dừng tự động thì cặp 3+4 cũng dừng tự động). 

Để hai máy hoạt động tự động thì Switch “động cơ thổi khí 3” và Switch “động 

cơ thổi khí 4" cùng được chuyển sang chế độ tự động, nếu 1 trong 2 Switch chuyển 

sang chế độ dừng tự động thì cả 2 máy đều dừng chế độ tự động. 

Khi “Động cơ bơm nước 2” ở chế động tự động và Switch “động cơ thổi khí 

3” và “động cơ thổi khí 4" cùng được chuyển sang tự động thì sau thời gian trễ 1p 

(để tránh hai động cơ thổi khí công suất 5.5kw cùng khởi động gây sụt áp) thì hai 

động cơ bắt đầu hoạt động động luân phiên theo chu kỳ: máy 3 chạy 30p, nghỉ 30p, 

khi máy 3 nghỉ thì máy 4 chạy và ngược lại. 

Bơm định lượng hóa chất 1: Bơm định lượng hóa chất 1 chạy theo chế độ động 

cơ bơm nước thải đầu vào 1(động cơ bơm nước thải đầu vào hoạt động thì bơm định 

lượng mới hoạt động), khi động cơ bơm nước thải đầu vào 1 được chuyển sang chế 

độ tự động, không có cảnh báo quá tải của động cơ bơm nước thải đầu vào 1 và 

Switch “bơm định lượng hóa chất 1" chuyển sang chế độ tự động thì động cơ bắt 

đầu hoạt động theo chu kỳ chạy 30p, nghỉ 30p. 

- Bơm định lượng hoá chất 2: Bơm định lượng hóa chất 2 chạy theo chế độ 

động cơ bơm nước thải đầu vào 2 động cơ bơm nước thải đầu vào hoạt động thì bơm 

định lượng mới hoạt động), khi động cơ bơm nước thải đầu vào 2 được chuyển sang 

chế độ tự động, không có cảnh báo quá tải của động cơ bơm nước thải đầu vào 2 và 

Switch “bơm định lượng hóa chất 2" chuyển sang chế độ tự động thì động cơ bắt 

đầu hoạt động theo chu kỳ chạy 30p, nghỉ 30p. 

- Máy khuấy hoá chất 1: Máy khuấy hoá chất hoạt động theo bơm định lượng 

hóa chất 1(bơm định lượng hóa chất hoạt động thì máy khuấy mới hoạt động). Khi 

máy khuấy hóa chất chạy ở chế độ tự động và Switch máy khuấy hóa chất 1 ở được 

chuyển sang chế độ tự động thì máy khuấy hoạt động theo chu kỳ chạy 30p, nghỉ 

30p. 
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- Máy khuấy hóa chất 2: Máy khuấy hóa chất hoạt động theo bơm định lượng 

hóa chất 2 (bơm định lượng hóa chất hoạt động thì máy khuấy mới hoạt động). Khi 

máy khuấy hóa chất chạy ở chế độ tự động và Switch máy khuấy hóa chất 2 ở được 

chuyển sang chế độ tự động thì máy khuấy hoạt động theo chu kỳ chạy 30p, nghỉ 

30p. 

Bảng 3. 3. Các loại hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải 
TT Loại hóa chất Khối lượng sử dụng Vị trí 

1 PAC nồng độ 5% 
- 100 kg/ngày 
- Tần suất: hàng ngày 

Tại thiết bị phản ứng - keo tụ 

2 
Polymer nồng độ 
0,05% 

- 0,8 kg/ngày 
- Tần suất: hàng ngày 

Tại thiết bị phản ứng - keo tụ 

3 
Dung dịch Javel  
nồng độ 0,5% 

- 10 kg/ngày 
- Tần suất: hàng ngày 

Tại bể khử trùng 

Bảng 3. 4. Các hạng mục của Trạm XLNT sinh hoạt công suất 150 
m3/ngày.đêm 

TT Hạng mục 
Số 

lượng 
Kích thước dài x rộng x sâu (m) 

1 Hố thu gom chung  1 V= 3,5x2,5x4 = 35 m3; kết cấu: BTCT 

2 Bể điều hòa  1 V= 5x6,56x4 = 131,2 m3; kết cấu: BTCT 

3 
Thiết bị phản ứng 
- keo tụ 

1 
V = 15 m3, Chiều cao : 2,5m; đường kính: 1,5m; kết 
cấu: inox 304 dày 3mm 

4 Bể sinh thiếu khí 1 V= 3x6,56x4 = 78,7 m3; kết cấu: BTCT 

5 Bể sinh hiếu khí   1 V= 5x6,56x4 = 131,2 m3; kết cấu: BTCT 

6 Bể lắng thứ cấp 1 V= 2,75x2,5x4 = 27,5 m3; kết cấu: BTCT 

7 Thiết bị lọc áp lực  1 
V= 15 m3; Chiều cao : 2,5m; đường kính : 1,5m; kết 
cấu: inox 304 dày 3mm 

8 Bể khử trùng 1 V=2x4,5x4 = 36 m3; kết cấu: BTCT 

9 Bể chứa bùn 1 V=1,4x4,5x4 = 25,2 m3; kết cấu: BTCT 

10 Nhà chứa bùn 1 
S = 20m2; kết cấu: khung thép, mái tôn, nền láng xi 
măng 

Bảng 3. 5. Các thiết bị đã lắp đặt cho hệ thống xử lý nước thải 

TT Hạng mục Tính năng, vị trí lắp đặt Đặc tính kỹ thuật Số lượng 

1 Song chắn rác 
Tách rác kích thước lớn: giẻ, 
nilon, giấy, cành cây,... tại 
cống thu gom 

Kích thước khe:5-
10mm, vật liệu: inox 
304 

01 
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TT Hạng mục Tính năng, vị trí lắp đặt Đặc tính kỹ thuật Số lượng 

2 Máy lọc rác tinh 
Tách rác kích thước nhỏ trước 
khi bơm nước sang bể điều hòa  

P = 7,2kW, 380V 01 

3 Bơm nước thải 

- Bơm nước thải từ bể điều hòa 
lên bể xử lý hóa-lý 

- Bơm nước rò rỉ từ bể chứa 
bùn về bể điều hòa 

- Bơm tuần hoàn bể thiếu khí, 
hiếu khí 

Bơm thả chìm: Q = 10-
20m3/h, 1,1- 
1,5kw/380V 

05 

4 Bơm lọc áp lực 
Bơm nước từ bể lắng thứ cấp 
vào thiết bị lọc áp lực 

Bơm cạn, Q = 5-
10m3/h, H = 15-20m 

02 

5 Bơm bùn 

- Bơm bùn từ đáy bể lắng thứ 
cấp (sau bể hiếu khí) về bể hiếu 
khí và bể thiếu khí, bể chứa 
bùn  

- Bơm bùn sang máy ép bùn 

Bơm chìm: Q = 15-
20m3/h, 1-2kw/380V 

03 

6 Máy khuấy trộn 

- Dùng để pha hóa chất tại các 
thùng pha hóa chất 

- Khuấy trộn tại ngăn phản ứng 
của thiết bị phản ứng - keo tụ 
để điều chỉnh pH 

P = 0,5kW, 380 V,  

r = 150-200v/p 
05 

7 Bơm định lượng 
Định lượng hóa chất keo tụ, 
khử trùng 

Q = 15-50 lít/h, 
0,3kW/220V 

04 

8 Máy thổi khí 
Cấp khí cho bể điều hòa, bể 
thiếu khí, bể Aeroten 

Q = 200-300 m3/h, 
5,5kW/380V, H= 5m 

02 

9 
Máy ép bùn  

băng tải 

Tách nước ra khỏi hỗn hợp bùn 
lỏng 

Công suất 8kW 01 

10 
Đĩa phân phối 
khí 

Tạo bọt khí mịn, tăng hiệu quả 
sử dụng oxy cho vi sinh vật 
hoạt động 

D = 225mm, Q = 0, 1-
0,2 m3/phút 

50 

11 Đệm sinh học 
Giá thể bám dính cho vi sinh 
vật 

Nhựa PVC, kích thước 
LxR=1x0,5(m) 

V = 
150m3 

12 Vật liệu lọc Lọc cặn lơ lửng, xử lý kim loại 
Đá, sỏi, cát đen, cát 
vàng, than hoạt tính 

V = 2m3 

13 

Đường ống  

công nghệ, vật 
tư phụ kiện, van, 
tê, cút 

- Đường ống bơm nước, bơm 
bùn, tuần hoàn, phân phối khí 
tại bể điều hòa,…: nhựa PVC 

- Ống dẫn khí chính: thép CT3 

Ống nhựa PVC, thép 
CT3 

Trọn bộ 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất xen kẹt Đồng Cồng 
(bao gồm hạng mục trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 150m3/ngày đêm)” 

 

Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Tùng Thiện 37 

TT Hạng mục Tính năng, vị trí lắp đặt Đặc tính kỹ thuật Số lượng 

14 
Vật tư điện,  

tủ điều khiển 

Nguồn điện 3 pha/380V, tủ 
điều khiển tự động theo thời 
gian 

- Trọn bộ 

15 
Thùng pha  

hóa chất 
Pha hóa chất khử trùng, keo tụ Dung tích 400lít 04 

 

Nhà vệ sinh trong Nhà điều hành Trạm 
XLNTSH 

Hố ga thuộc tuyến cống hộp BxH = 
2x2(m) 

 

Hố ga thoát nước thải sau xử lý (trong Trạm XLNTSH) của Dự án 
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Hố ga thoát nước thải sau xử lý và ao Đồng Hùm diện tích 7.000m2 

 

Toàn bộ hệ thống bể xử lý của Trạm được bổ sung nắp đậy hạn chế phát tán mùi 

hồi và tránh nước mưa 

 

Mặt bằng hệ thống XLNT của Trạm XLNTSH công suất 150 m3/ngày.đêm 

(1) - Bể điều hòa 

(2) - Thiết bị phản ứng - keo tụ 

(3) - Bể thiếu khí 

(5) - Bể lắng thứ cấp 

(6) - Bể chứa bùn 

(7) - Thiết bị lọc áp lực 
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(4) - Bể hiếu khí (8) - Bể khử trùng 

Hình 3. 6. Hệ thống thu gom, thoát và xử lý nước thải của Dự án 

*) Đồng hồ đo lưu lượng 

Để kiểm soát lưu lượng nước thải, đảm bảo công suất vận hành Trạm XLNTSH 
cũng như tuân thủ các quy định về xả thải, Dự án đã bố trí lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng 
đầu ra (sau bể khử trùng). Thông số kỹ thuật của đồng hồ:  

- Đường kính danh định (DN): 65;  

- Lưu lượng danh định (Qn): 25 m3/h;  

- Sai số cho phép: ±2,5% 

Chứng nhận CO/CQ của đồng hồ đo lưu lượng đính kèm Phụ lục 2. 

  

Hình 3. 7. Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra tại Trạm XLNTSH 

* Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý: 

Nước thải sau xử lý đạt: 

 + Từ thời điểm được cấp giấy phép môi trường đến hết ngày 31/12/2031: Áp 
dụng QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 
(cột B, hệ số K = 1). 

+ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2032 đến hết thời hạn của Giấy phép môi trường: 
Áp dụng QCVN 14:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 
hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung (Bảng 1, cột B) 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.2.1. Tại Khu đấu giá QSDĐ 

Khu đấu giá QSDĐ có 22 hộ dân cư sinh sống, không có hoạt động sản xuất 
làm phát sinh khí thải mà chỉ có hoạt động di chuyển của các phương tiện xe cơ giới  
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làm phát sinh bụi, khí thải từ việc đốt cháy dầu diezel của động cơ đốt trong. Do đó, 
tại Khu đấu giá QSDĐ không bố trí xây lắp công trình, thiết bị thu gom, xử lý bụi, 
khí thải mà thực hiện một số biện pháp giảm thiểu sau: 

- Các hộ gia đình lắp đặt hệ thống hút mùi, thông gió tại khu vực bếp nấu ăn; 

- Thường xuyên vệ sinh tuyến đường nội bộ chạy giữa Khu đấu giá QSDĐ để 
hạn chế bụi mặt đường bị cuốn lên khi các phương tiện xe cơ giới di chuyển; 

- Trồng cây xanh dọc 2 bên tuyến đường nội bộ chạy giữa Khu đấu giá QSDĐ 
để giảm bụi, khí thải phát tán ra nhà dân dọc 2 bên tuyến đường.  

+ Loại cây trồng: cây sấu.  

+ Số lượng cây trồng: 20 cây. 

+ Đường kính thân cây: 10-15cm, chiều cao: 2,5-3m. 

 

Hình 3. 8. Trồng cây xanh dọc 2 bên tuyến đường giao thông nội bộ Khu đấu 
giá QSDĐ 

2.2.2. Tại Trạm XLNT sinh hoạt 

(1). Đối với hơi hóa chất 

- Hóa chất được chứa trong can nhựa kín hoặc bao bì chống thấm.  

- Bố trí khu vực diện tích 2m2 có biển báo trong nhà kho để lưu chứa hóa chất.  

- Bố trí 4 bồn chứa hóa chất là bồn kín có trang bị hệ thống van khóa đồng bộ. 
Trong đó gồm 3 bồn inox và 1 bồn composit, dung tích 1m3/bồn. Đường ống dẫn 
hóa chất từ bồn chứa tới bể xử lý cũng là hệ thống kín. 
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- Công nhân vận hành Trạm XLNT khi pha hóa chất được trang bị đầy đủ bảo 
hộ lao động gồm quần áo, khẩu trang, gang tay, kính mắt, ủng và nắm rõ quy trình 
pha chế của từng loại hóa chất. 

(2). Đối với mùi hôi từ Trạm XLNT sinh hoạt 

Tại Trạm XLNT sinh hoạt, quá trình phân huỷ rác hữu cơ tại hố thu gom 
chung, rác thải sinh hoạt của 02 công nhân vận hành Trạm, phân huỷ sinh học kỵ 
khí nước thải trong các bể xử lý,… làm phát sinh các khí NH3, H2S gây mùi khó 
chịu. Để giảm thiểu mùi hôi tại Trạm XLNT sinh hoạt áp dụng một số biện pháp 
sau: 

- Bổ sung chế phẩm vi sinh BIO-EMS tại hố thu gom chung, bể lắng thứ cấp, 
bể chứa bùn để ức chế sự phát triển của các nấm men, xạ khuẩn, nấm sợi phân hủy 
kỵ khí. Định mức: 100ml dung dịch chế phẩm/1m3 nước thải và 200ml dung dịch 
chế phẩm/1m3 bùn ướt. Đơn vị cung cấp: Công ty TNHH Vi sinh Môi trường. Địa 
chỉ: Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội. 

- Thuê đơn vị vệ sinh môi trường địa phương thu gom rác thải sinh hoạt của 
02 công nhân vận hành Trạm và rác thải tại hố thu gom chung hàng ngày, không để 
lưu trữ lâu tại Trạm XLNT sinh hoạt. 

- Các bể xử lý có nắp đậy kín hạn chế phát tán mùi hôi. 

- Tại bể điều hoà lắp đặt hệ thống sục khí giúp khuấy trộn đều nước thải, tránh 
tạo điều kiện phân huỷ sinh học kỵ khí làm phát sinh mùi hôi. 

- Trong nhà điều hành Trạm XLNT sinh hoạt bố trí 01 quạt trần cùng hệ thống 
cửa sổ đảm bảo thông thoáng. 

- 02 công nhân vận hành Trạm là người địa phương, tự túc ăn ở, không bố trí 
nấu ăn tại Trạm XLNT sinh hoạt. 

- Thường xuyên quét dọn, vệ sinh Trạm XLNTSH. Tần suất: hàng ngày. 
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Hình 3. 9. Bồn chứa hóa chất và đường ống, van khóa của Dự án 

3.3. Các công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường  

3.3.1. Khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn thông thường phát sinh trong khu dân cư từ hoạt động sinh hoạt 
(thức ăn thừa, phần thải bỏ từ rau, củ, quả và vật dụng gia đình hỏng thải...) của các 
hộ dân, rác thải từ công cộng và khu xử lý nước thải tập trung.  

- Chất thải rắn sinh hoạt: Theo QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 
gia về quy hoạch xây dựng. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh thường 
xuyên tại dự án như sau: 84 người x 1,3kg/người = 109,2kg/ngày. 

 Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Rác thải công cộng: Căn cứ tình hình hoạt động của một số khu dân cư cho 
thấy, tỉ lệ rác thải công cộng (lá cây, đất cát,…) chiếm khoảng 10% tổng lượng rác 
thải phát sinh. Lượng rác thải công cộng là: 109,2 kg/ngày x 10% = 10,92 kg/ngày. 

* Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải 

- Bùn thải từ hệ thống bể xử lý nước thải: Quá trình xử lý nước thải sinh hoạt 
tại hệ thống XLNT tập trung sẽ làm phát sinh một lượng bùn thải. Vì quá trình xử lý 
chủ yếu sử dụng biện pháp sinh học nên lượng bùn sinh ra từ các công trình bể thuộc 
dạng bùn sinh học, dễ phân hủy. 
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Lượng bùn sinh ra hàng ngày tại hệ thống XLNT tập trung phụ thuộc vào đặc tính 
của nước thải, tuổi thọ của bùn và hệ số phân hủy nội bào... Tổng khối lượng bùn cặn 
thu được trong bể lắng theo trọng lượng cặn khô tính theo công thức: 

G = Q*(0,8*SS+0,3*S)/1000 

Trong đó: 

Q: Lưu lượng nước thải cần xử lý (m3/ngày). 

SS: Hàm lượng cặn lơ lửng (mg/l) 

S: Lượng BOD5 trong nước thải (mg/l) 

Do nước thải phát sinh tại các công trình trong dự án trong giai đoạn vận hành 
trước khi dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung sẽ được xử lý sơ bộ bằng bể tự 
hoại nên theo tài liệu xử lý nước thải đô thị xuất bản năm 2006 của PGS.TS Trần 
Đức Hạ thì hàm lượng SS, S sau khi xử lý qua bể tự hoại: 25-80 mg/l. Lấy hàm 
lượng SS,S khoảng 50 mg/l thì khối lượng bùn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải 
của toàn dự án là: 

150 x (0,8 x 50 + 0,3 x 50) /1000 = 8,25 kg/ngày tương đương 3.011 kg/năm. 

* Bùn thải từ hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

Lượng chất bẩn được tích tụ trong một thời gian được xác định bằng công thức: 

G = Mmax.[1-exp(-kz . T)]. F       (kg) 

(Nguồn: Trần Đức Hạ, BVMT trong xây dựng cơ bản, NXB Xây dựng, 2009) 

 Trong đó: 

+ G: lượng các chất bẩn được cuốn theo nước mưa đợt đầu (kg) 

+ Mmax: Lượng bụi tích lũy lớn nhất tại dự án (Mmax = 220 kg/ha) 

+ Kz: Hệ số động học tích lũy chất bẩn trong dự án (Kz = 0,3 ngày-1) 

+ T: thời gian tích lũy chất bẩn (T = 15 ngày) 

+ F: Diện tích khu vực nước mưa chảy tràn chảy qua (F = 0,38 ha) 

G = 220 x [1 - exp(-0,3 x 15)] x 0,38 = 82,65 kg 

 Như vậy lượng bùn thải từ hệ thống thu gom và thoát nước mưa khoảng 
82,65kg/15 ngày đêm tức trung bình khoảng 5,51 kg/ngày đêm. Số ngày mưa trung 
bình tại Hà Nội là 114 ngày/năm do vậy lượng bùn thải phát sinh tại dự án trung 
bình khoảng 628 kg/năm. 

3.3.2. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

Chất thải sinh hoạt được đơn vị vệ sinh môi trường địa phương thu gom hàng 
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ngày trực tiếp tại từng hộ gia đình và vận chuyển đến khu tập kết chất thải rắn sinh 
hoạt địa phương 

Chủ dự án có trách nhiệm 

- Tuyên truyền các hộ dân thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt theo văn bản 
hướng dẫn triển khai đồng bộ công tác phân loại tại nguồn, thu gom, vận chuyển và 
xử lý chất thải rắn sinh hoạt của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (nay là Sở 
Nông nghiệp và môi trường) như sau: 

+ Chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế (gồm các loại: giấy thải, nhựa thải, 
kim loại thải, thủy tinh thải, vải, đồ da, đồ gỗ, cao su, thiết bị điện, điện tử thải 
bỏ,…). 

+ Chất thải rắn sinh hoạt khác:  

 Chất thải nguy hại (gồm các loại: bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật, axit 
thải, dung môi thải, kiềm thải, dầu mỡ công nghiệp, chất tẩy rửa có thành 
phần nguy hại, bình gas mini,...từ hoạt động sinh hoạt.  

 Chất thải cồng kềnh (gồm các loại: tủ, bàn ghế, sofa, giường, nệm, cũ 
hỏng, tủ sắt, khung cửa, cánh cửa, cành cây, gốc cây,...).  

 Chất thải khác còn lại. Đối với nhóm chất thải thực phẩm, trong trường 
hợp chưa triển khai phân loại tại nguồn đối với nhóm chất thải thực phẩm 
sẽ được phân loại và thu gom cùng nhóm chất thải khác còn lại. 

- Đối với bùn thải phát sinh từ cống thoát nước thải, nước mưa thì định kỳ 6 
tháng/lần chủ dự án sẽ thực hiện nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước thải, nước 
mưa.  

- Đối với bùn thải từ trạm xử lý nước thải: sẽ được chủ dự án thuê đơn vị có 
chức năng đến hút bỏ (bằng xe bồn) và mang đi xử lý theo quy định.  

- Trách nhiệm của người dân trong khu dân cư :  

+ Đối với các loại chất thải có thể tái chế người dân thu gom, tận dụng bán cho 
người thu mua phế liệu.  

+ Khuyến khích người dân nên tận dụng chất thải thực phẩm làm thức ăn chăn 
nuôi hoặc phân bón hữu cơ. 

Bảng 3. 6. Phương án thu gom chất thải rắn sinh hoạt của dự án 

Loại chất thải Trước khi phân loại 
Trách nhiệm của khác hộ 

dân 

Phân loại 
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Loại chất thải Trước khi phân loại 
Trách nhiệm của khác hộ 

dân 

(1) Chất thải có thể tái 
sử dụng, tái chế 

- Khuyến khích giảm sử dụng và 
tái sử dụng 

- Giữ khô, sạch và để gọn vào bao 
bì có sẵn 

Bán phế liệu hoặc tái chế  

(2) Chất thải rắn sinh hoạt khác 

Chất thải nguy hại  
Không để lẫn với các loại chất thải 
khác 

Phân loại vận chuyển đến kho 
lưu giữ chất thải nguy hại của 
dự án 

Chất thải cồng kềnh 

Làm gọn, giảm kích thước để có 
thể phân loại thành nhóm chất thải 
có thể tái chế, tái sử dụng và nhóm 
CTRSH còn lại 

Tự vận chuyển hoặc thuê đơn 
vị có chức năng vận chuyển thu 
gom vận chuyển, xử lý 

Chất thải còn lại 
Đối với chất thải thực phẩm: Làm 
ráo nước. Làm gọn cành cây, rác 
vườn có kích thước lớn 

Khuyến khích tự xử lý làm 
phân hữu cơ hoặc thức ăn chăn 
nuôi tại nhà 

Chất thải sinh hoạt được đơn vị 
vệ sinh môi trường địa phương 
thu gom hằng ngày trực tiếp tại 
từng hộ gia đình 

3.4. Các công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại   

* Nguồn phát sinh: Chất thải nguy hại phát sinh từ sinh hoạt của người dân 
gồm: Bóng đèn huỳnh quang, pin thải… 

* Khối lượng CTNH phát sinh: 

Căn cứ vào đặc điểm của dự án và tham khảo các công trình hạ tầng kỹ thuật 
có quy mô, tính chất tương tự, chủ dự án dự kiến khối lượng chất thải nguy hại phát 
sinh trong trường hợp tỷ lệ lấp đầy 100% tại dự án như sau: 

Bảng 3. 7. Bảng dự báo khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án 

TT Tên chất thải 
Trạng 

thái tồn 
tại 

Mã chất 
thải 

Khối lượng phát 
sinh trung bình 

(kg/năm) 

1 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại 
thuỷ tinh hoạt tính thải 

Rắn 16 01 06 10 

2 Các loại pin, ắc quy thải Rắn 16 01 12 10 
3 Linh kiện điện tử hỏng Rắn 16 01 13 15 
4 Dầu mỡ thải Lỏng 16 01 08 10 

5 
Bao bì cứng bằng nhựa, thùng đựng 
hóa chất xử lý nước thải  

Rắn 18 01 03  5 
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TT Tên chất thải 
Trạng 

thái tồn 
tại 

Mã chất 
thải 

Khối lượng phát 
sinh trung bình 

(kg/năm) 

6 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau,vải 
bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần 
nguy hại 

Rắn 18 02 01 10 

Tổng 60 

* Phương án thu gom 

Đối với chất thải nguy hại phát sinh từ các hộ dân (như pin, ắc quy, bóng đèn 
huỳnh quang hỏng, thiết bị điện tử thải bỏ quy mô nhỏ…), các hộ dân tự lưu chứa 
riêng và thực hiện cùng các đợt thu gom chất thải nguy hại do địa phương, đơn vị vệ 
sinh môi trường hoặc tổ dân phố tổ chức theo quy định. 

Đối với chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị 
của hệ thống xử lý nước thải (như giẻ lau dính dầu, dầu thải, bao bì hóa chất, linh 
kiện thải bỏ…), đơn vị thực hiện bảo dưỡng có trách nhiệm thu gom, lưu chứa và 
vận chuyển, xử lý theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại. Trường hợp 
phát sinh tại dự án, chất thải nguy hại sẽ được lưu giữ tạm thời tại khu vực phù hợp 
trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định. 

Do chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở chủ yếu là các chất thải phát sinh từ 
hoạt động sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân với khối lượng nhỏ, phát sinh không 
thường xuyên; ngoài ra, trạm xử lý nước thải chỉ phát sinh một lượng nhỏ chất thải 
nguy hại từ quá trình sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị và được đơn vị bảo dưỡng thu 
gom, xử lý theo quy định hoặc thu gom tập trung theo kế hoạch của địa phương, nên 
chủ dự án không bố trí kho lưu chứa chất thải nguy hại riêng tại cơ sở. 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Trong quá trình hoạt động của dự án để giảm thiểu tiếng ồn từ các máy móc, 
thiết bị như: Quạt gió, hoạt động của các phương tiện tham gia giao thông ,….cần 
thực hiện các biện pháp như sau:  

- Thường xuyên bảo dưỡng bôi trơn động cơ để tránh hiện tượng động cơ của 
máy móc thiết bị bị khô dầu khi vận hành gây ra tiếng ồn ào khó chịu.  

- Thường xuyên kiểm tra các thiết bị máy móc vận hành dự án nếu phát hiện 
hư hỏng cần có biện pháp thay thế để đảm bảo quá trình vận hành tốt.  

- Đặt các biển chỉ dẫn quy định tốc độ xe chạy cho các phương tiện tham gia 
giao thông.  

- Trồng cây xanh theo đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước phê duyệt. 
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3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

3.6.1. Phòng ngừa, ứng phó đối với sự cố liên quan đến hệ thống thu gom, xử lý 
nước thải 

- Chủ dự án xây dựng hệ thống cống thu gom nước thải, nhất là cống chịu lực 
qua đường và thi công hệ thống bể xử lý nước thải đã đảm bảo tuân thủ theo đúng 
yêu cầu của thiết kế.  

- Vận hành thường xuyên hệ thống bể xử lý nước thải.  

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động của hệ thống để phát hiện và khắc phục kịp 
thời khi có sự cố xảy ra.  

- Hóa chất sử dụng đúng tỷ lệ quy định.  

- Hệ thống bể xử lý nước thải thường xuyên được duy tu, kịp thời phát hiện 
những chỗ rò rỉ, hư hại để xử lý kịp thời tránh rò rỉ nước thải chưa xử lý ra ngoài 
môi trường.  

- Khi hệ thống bể xử lý nước thải gặp sự cố như nước thải sau xử lý không đạt 
quy chuẩn cho phép, Chủ dự án sẽ cử cán bộ tiến hành kiểm tra, tìm nguyên nhân để 
có biện pháp khắc phục kịp thời. Khi sự cố được khắc phục xong, nước thải sau khi 
xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn cho phép: 

+ Từ thời điểm được cấp giấy phép môi trường đến hết ngày 31/12/2031: Áp 
dụng QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 
(cột B, hệ số K = 1). 

+ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2032 đến hết thời hạn của Giấy phép môi trường: 
Áp dụng QCVN 14:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 
hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung (Bảng 1, cột B). 

3.6.2. Phòng ngừa, ứng phó đối với sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải 

Dự án đã xây dựng 01 hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 150 m3/ngày 
đêm. Trong quá trình vận hành hệ thống XLNT có thể xảy ra các sự cố như sau: 

+ Sự cố về điện: Các thiết bị tiêu thụ điện, dù tốt vẫn không tránh khỏi các rủi 
ro, ngay cả khi sử dụng đúng chính xác. Người sử dụng dễ bị chủ quan không kiểm 
tra kỹ trước khi thao tác sẽ dẫn đến tai nạn xảy ra 

Một số rủi ro thường xảy ra: rủi ro khi nối thiết bị với nguồn cung cấp điện, rủi 
ro do sự rò rỉ điện.... 

Bảng 3. 8. Một số hư hỏng thường gặp  

STT Hiện tượng Nguyên nhân 
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1 
Mô tơ không làm 
việc 

Không có nguồn điện cung cấp đến. 

2 

Mô tơ làm việc 
nhưng có tiếng kêu 
gầm 

- Điện nguồn mất pha đưa vào motor.  

- Cánh bơm, trục bị chèn bởi các vật cứng.  

- Hộp giảm tốc bị thiếu dầu, mỡ …  

- Bị chèn các vật lạ có kích thước lớn vào buồng bơm, 
trục vít. 

3 

Máy bơm hoạt động 
nhưng không lên 
nước. 

- Ngược chiều quay.  

- Van đóng mở bị nghẹt, hoặc hư hỏng. 

- Đường ống bị tắc nghẽn. - Chưa mở van.  

- Rách màng bơm 

4 

Lưu lượng bơm bị 
giảm 

- Bị nghẹt rác ở cánh bơm, van, đường ống.  

- Mực nước bị cạn.  

- Nguồn điện cung cấp không đúng.  

Màng bơm bị đóng cặn 

5 

Mô tơ làm việc với 
dòng điện vượt quá 
giá trị ghi trên nhàn 
máy 

- Điện áp thấp dưới qui định. 

- Độ cách điện của bơm giảm quá qui định,  01M.  

Bị sự cố về cơ khí: bánh răng, vòng bi, … 

+ Sự cố kỹ thuật trong quá trình vận hành hệ thống XLNT:  

Bảng 3. 9. Các sự cố ảnh hưởng đến hiệu quả của hệ thống XLNT  

STT Hiện tượng Nguyên nhân 

1 

Bể điều hòa 

Nước thải có nhiều cặn 
- Quá trình sinh hoạt tạo ra nhiều cặn bã mà bể 
thu gom không giải quyết hết được 

Nước thải có mùi hôi vượt quá 
mức mùi hôi hàng ngày 

Quá trình phân hủy yếm khí xảy ra trong bể 
điều hòa 

2 

Bể hiếu khí 

Bùn bị đen và phát sinh mùi - Bùn bị phân hủy yếm khí - Vi sinh bị chết 

Xuất hiện nhiều bọt trắng 

- Quá trình bị quá tải, nồng độ chất ô nhiễm đầu 
vào tăng đột ngột. 

- Tuổi bùn thấp (thời gian lưu bùn nhỏ). 
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STT Hiện tượng Nguyên nhân 

3 

Bể lắng 

Nước thải ra khỏi máng thu 
nước có nhiều cặn 

- Bể lắng hoạt động không hiệu quả - Bùn nổi 
nhiều trên mặt bể . 

4 

Bể khử trùng 

Nước thải vẫn còn vi khuẩn 
- Tính chất nước thải đầu vào thay đổi do đó 
liều lượng hóa chất bình thường không đáp ứng 
yêu cầu xử lý. 

Chủ dự án thực hiện các phương án, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối 
với các hệ thống xử lý nước thải tập trung tại cơ sở như sau: 

- Sự cố hư hỏng máy móc, thiết bị hoặc sự cố vận hành hệ thống XLNT: 

+ Trong quá trình vận hành hệ thống XLNT có khả năng xảy ra sự cố do hư 
hỏng các thiết bị như hỏng bơm định lượng nước thải, hỏng bơm bùn, tắc máy khuấy, 
bị nghẹt đường ống,.... Khi xảy ra sự cố đối với hệ thống XLNT, trước hết cán bộ 
vận hành, giám sát hệ thống sẽ thực hiện theo quy trình sau: Khi đèn báo lỗi của 
động cơ sáng thì không được xoay báo lỗi tổng sẽ báo. Người vận hành tắt automat 
cấp nguồn cho động cơ đó và tiến hành kiểm tra rơ le nhiệt, nếu động cơ không có 
vấn đề thì kiểm tra rơ le nhiệt trong tủ điều khiển. Nếu đó là do rơ le nhiệt thì người 
vận hành nhấn nút reset trên rơ le nhiệt, sau đó bật automat cấp nguồn cho động cơ 
đó để kiểm tra hoạt động của động cơ. Lỗi chủ yếu gặp phải do rác thô vào buồng 
hút của bơm chìm gây tắc động diện làm nhảy rơ le nhiệt. Trường hợp này cần tắt 
automat cấp nguồn cho bơm, tháo nhắc bơm lên kiểm tra, loại bỏ cặn rác bám trong 
bơm. Sau đó, lắp lại vị trí cũ, reset rơ le nhiệt, rồi bật automat cấp nguồn cho bơm. 

+ Trong trường hợp nhân viên vận hành không giải quyết triệt để được sự cố, 
Công ty sẽ liên hệ với đơn vị nhà thầu thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải để 
có biện pháp cải tạo, sửa chữa phù hợp. 

- Sự cố nước thải sau xử lý không đạt yêu cầu: 

+ Khi phát hiện sự cố, chặn nguồn nước thải đầu ra, dừng việc xả thải. Nước 
thải sẽ được lưu giữ tại các bể chứa, bể chứa tổng hợp,... 

+ Tổ kỹ thuật cần nhanh chóng khắc phục sự cố, tìm hiểu nguyên nhân. Khắc 
phục sự cố sớm nhất có thể. 

+ Trong trường hợp không thể khắc phục được trong giời gian ngắn, cần báo 
cho Sở NNMT,.. để cùng phối hợp khắc phục sự cố. 
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+ Hệ thống/trạm XLNT chỉ được vận hành trở lại khi đảm bảo đầy đủ các quy 
định về kỹ thuật theo yêu cầu. 

- Sự cố lưu lượng tăng cao, nước thải đầu vào có nồng độ ô nhiễm quá cao: 

+ Cán bộ kỹ thuật xử lý nước thải phải thường xuyên kiểm tra để đảm bảo nồng 
độ đầu vào không vượt quá khả năng xử lý của hệ thống. Khi có sự cố, tìm hiểu 
nguyên nhân và có biện pháp giảm thiểu ngay tại nguồn gây ra sự cố. 

- Sự cố đổ tràn hoá chất xử lý nước thải: 

 Hiện nay, Chủ dự án đã bố trí các thùng chứa đảm bảo quy định chống rò rỉ, 
ăn mòn để chứa hóa chất xử lý nước thải nên khả năng xảy ra sự cố tràn hóa chất xử 
lý nước thải là thấp. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, Chủ dự án sẽ luôn chú trọng 
kiểm tra công tác lưu trữ hóa chất xử lý nước thải trong các thùng chứa đúng tiêu 
chuẩn, đúng quy cách để hạn chế tối đa sự rò rỉ hóa chất ra môi trường xung quanh. 
Trong trường hợp xảy ra rò rỉ hóa chất này cần tiến hành các biện pháp sau để khắc 
phục sự cố: 

+ Sơ tán toàn bộ những người không có trách nhiệm đến nơi an toàn theo đường 
thoát hiểm, thực hiện sơ cứu nếu cần thiết. 

+ Nếu hóa chất đổ tràn có khả năng bốc cháy thì phải giảm nguy cơ cháy nổ 
bằng cách dập tắt mọi ngọn lửa trần, nguồn nhiệt hoặc cúp cầu dao điện tổng. 

+ Đánh giá tình trạng và khả năng giải quyết. Nếu thấy cần thiết thì kêu gọi sự 
giúp đỡ từ bên ngoài. 

+ Hạn chế và cô lập khu vực hóa chất lan truyền bằng cách kiểm soát tại nguồn 
phát sinh. 

+ Cố gắng xử lý triệt để vết rò rỉ hoặc tràn đổ bằng việc quây lại và thấm hút 
sạch. Nếu thấy thích hợp sẽ dùng nước, chất tẩy rửa làm sạch khu vực bị tràn và 
dung dịch rửa được thu gom lại để xử lý. 

+ Vùng bị rò rỉ hoặc tràn đổ phải được khử độc, được kiểm tra, đo đạc, đảm 
bảo an toàn và được chỉ đạo của các đơn vị chức năng theo quy định, khi đó mới 
được vận hành bình thường trở lại. 

- Vận hành trạm xử lý nước thải theo đúng quy trình kỹ thuật. Nhân viên kỹ thuật 
vận hành hệ thống phải được tập huấn và thao tác đúng cách khi có sự cố phát sinh và 
luôn có mặt tại vị trí khi vận hành. 

- Các máy móc, thiết bị phải được kiểm tra theo dõi thường xuyên các thông số 
kỹ thuật, đặc biệt là các thiết bị điện. 

- Tiến hành bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa khi có hỏng hóc. 
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- Hằng ngày kiểm tra và vệ sinh phao đo mức nước nhằm tránh trường hợp báo 
tín hiệu sai lệch vì bị dính vật thể lạ hay bị bẩn. 

- Luôn dự trữ các thiết bị có nguy cơ hư hỏng cao như máy bơm, phao, van, cánh 
khuấy,…để thay thế khi cần thiết. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho kỹ thuật viên vận hành hệ thống. 

- Quan trắc chất lượng nước thải đầu ra định kỳ của hệ thống xử lý. 

 Trong tình huống mất điện hoặc sự cố về hệ thống tủ điện mà hệ thống xử lý 
nước thải phải dừng hoàn toàn, nếu kịp thời khắc phục trong thời gian <12 giờ thì 
Bể điều hòa vẫn đảm bảo lưu trữ nước thải. Ngoài ra, các hố ga trên tuyến ống thu 
gom cũng góp phần lưu trữ nước thải đảm không bị tràn lên bề mặt. Nếu hệ thống 
phải dừng hoạt động nhiều ngày, thì khi đó sẽ sử dụng đến đường ống xử sự cố đã 
lắp đặt hiện hữu dẫn từ bể thu gom đến hố ga thoát nước, cần mở van xả sự cố để 
nước thải thoát đi. 

Sau đây là một số sự cố có thể xảy ra đối với các thiết bị của hệ thống và biện 
pháp ứng phó: 

Bảng 3. 10. Các sự cố thông thường và biện pháp khắc phục 

Mục Sự cố Nguyên nhân Biện pháp ứng phó/khắc phục 

I Sự cố về tràn bể 

1 
Đầy cục bộ ở 

bể gom 

- Bơm chìm trong bể 
không hoạt động. 
- Bơm trong bể gom hoạt 
động nhưng công suất 
giảm mạnh 

- Kiểm tra sự hoạt động của bơm 
bể gom, nếu bị hỏng cần sửa 
chữa hoặc thay thế. 
- Trường hợp bơm vẫn hoạt động 
nhưng công suất giảm mạnh cần 
kiểm tra buồng bơm và đường 
ống dẫn nếu bị tắc do rác bám cần 
phải vệ sinh. 

2 
Đầy bể điều 

hòa 

- Bơm bể điều hòa không 
hoạt động. 
- Bơm bể điều hòa hoạt 
động nhưng công suất 
giảm mạnh. 
- Tắc tầng lọc bể thiếu khí 

- Kiểm tra sự hoạt động của bơm 
bể điều hòa, nếu bị hỏng cần sửa 
chữa, thay thế. 
- Trường hợp bơm vẫn hoạt động 
nhưng công suất giảm mạnh cần 
kiểm tra buồng bơm và đường 
ống dẫn nếu bị tắc do rác bám cần 
phải vệ sinh 

- Kiểm tra và sục rửa tầng lọc bể 
thiếu khí 
- Nếu sau khi vệ sinh buồng bơm, 
đường ống và bể thiếu khí mà 
công suất bơm vẫn không tăng 
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Mục Sự cố Nguyên nhân Biện pháp ứng phó/khắc phục 

thì cần liên hệ với nhà cung cấp 
để bảo hành bơm, sửa chữa hoặc 
thay thế.  

3 
Tràn bể thiếu 

khí  

- Tắc tầng lọc bể hiếu khí. 

- Tắc đường ống dẫn nước 
từ bể thiếu khí sang bể 
hiếu khí 

- Bơm hoạt động quá công 
suất 

- Rửa tầng lọc bể hiếu khí 

- Vệ sinh đường ống dẫn nước 
- Kiểm tra và chiết van điều 
chỉnh đầu vào bể thiếu khí 

4 
Tràn bể hiếu 

khí 

- Tắc tầng lọc bể hiếu khí 
2. 
- Tắc đường ống dẫn nước 
từ bể hiếu khí 1 sang bể 
hiếu khí 2. 
- Bơm hoạt động quá công 
suất 

- Rửa tầng lọc bể hiếu khí 2 
- Vệ sinh đường ống dẫn nước 

- Kiểm tra và chiết van điều 
chỉnh đầu vào bể thiếu khí 

II Sự cố về thiết bị tại các bể 

 Tắc nghẽn Không làm vệ sinh sạch sẽ Tăng cường nước làm vệ sinh 

Bể 
điều 
hòa 

Mùi hôi 
Do lắng/bị yếm khí trong 
bể 

- Tăng cường sục khí 

- Giảm thời gian lưu nước 

Nước thải có 
màu đen 

- Do nước thải lưu lâu 
trong hố thu 
- Do nguồn nước thải có 
mầu đen 

- Cài đặt mức phao cho hợp lý 
- Kiểm tra và có biện pháp quản 
lý 

Bơm không 
hoạt động 

hoặc giảm lưu 
lượng 

- Do nguồn điện cấp 

- Do tắc buồng bơm 
 

- Bơm hỏng 
- Cảm biến độ ẩm đóng 

 

 
- Đo mức nước báo tràn 

 
 

- Cánh bơm bị kẹt 
 

- Kiểm tra nguồn cấp điện 
- Vệ sinh buồng bơm, loại bỏ rác 
hoặc vật cản; 
- Kiểm tra sửa chữa và bảo dưỡng 
bơm 
- Kiểm tra chốt dầu bi có bị lỏng 
hay hư hỏng không hoặc định vị 
và thay thế phốt cơ khí/vòng đệm 
đã hỏng 
- Kiểm tra lại đo mức có bị hỏng 
hoặc bị vướng không, đưa thiết bị 
đo mức về vị trí OFF trong bể 
chứa 
- Kiểm tra và loại bỏ các vật gây 
trở ngại. Kiểm tra độ hở giữa 
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Mục Sự cố Nguyên nhân Biện pháp ứng phó/khắc phục 

- Van 2 chiều bị khóa, van 
1 chiều bị tắc 

cánh bơm và tấm đáy (borttom 
plate), điểu chỉnh nếu cần thiết 
- Mở van cổng, làm sạch van 1 
chiều 

Ngăn 
phân 
phối 
nước 

Thiết bị đo 
pH không 

hiện thị giá trị 
trên màn 

hình; giá trị bị 
sai lệch 

- Tín hiệu đường truyền bị 
nhiễu 
- Cảm biến sensor bị bẩn 

- Sử dụng lâu ngày 

- Kiểm tra lại cáp nối 

- Vệ sinh đầu caem biến sensor 
- Hiệu chuẩn lại thiết bị bằng 
pH=4 và pH=7 

Bể 
hiếu 
khí 

Nước thải sau 
xử lý đục 

- Khả năng lắng của bùn 
kém 
- Tải lượng chất hữu cơ 
vượt quá 

- Thiếu oxy 
- Bùn già 

- Kiểm tra các điều kiện pH, 
Oxi, chất dinh dưỡng, tải lượng 
chất hữu cơ, nhiệt độ có thích 
hợp không. 
- Giảm tải lượng chất hữu cơ; 

- Tăng cường sục khí 
- Tăng lượng bùn thải 

Máy thổi khí 
không làm 

việc 

- Không có nguồn điện 
cung cấp đến  
- Sụt áp 
- Motor hoặc dây dẫn điện 
bị hỏng 
- Vật thể lạ bên trong vỏ 
máy 

- Trượt dây đai 

 
- Hỏng dây đai 

- Nổ cầu chì 
 
- Rotor bị dính lại; Rotor 
bị rỉ sét 

- Kiểm tra nguồn điện cáp điện 
- Liên hệ với kỹ thuật viên để sửa 
chữa 
- Liên hệ với kỹ thuật viên để sửa 
chữa 

- Loại bỏ vật thể lạ ra khỏi máy 
- Điều chỉnh lại độ căng của dây 
đai (thay thế dây đai nếu dây đai 
bị nhiễm bẩn bởi dầu…) 
- Thay thế dây đai 
- Xác định rõ nguyên nhân và 
thay thế lại cầu trì 

- Quay rotor chầm chậm bằng tay 
- Liên hệ với kỹ thuật viên để 
sửa chữa 

Đầu máy thổi 
khí nóng hơn 

- Không đủ dầu - Đổ thêm dầu nhớt 
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Mục Sự cố Nguyên nhân Biện pháp ứng phó/khắc phục 

bình thường, 
kêu to 

Lưu lượng 
máy thổi khí 

bị giảm 

- Bị tắc nghẽn van, đường 
ống 

- Bộ phận lọc khí bị tắc 
nghẽn 
- Đồng hồ đo lưu lượng 
khí bị sai 
- Van cổng mới được mở 1 
phần 

Kiểm tra, khắc phục lại. 
Tháo và rửa sạch bằng xà phòng 
hoặc dung dịch đặc biệt làm khô 
bằng khí nén 
Tìm nguyên nhân và chỉnh 
đường ống phù hợp 

Chuyển đổi dòng khí phù hợp với 
nhiệt độ và áp suất của đồng hồ 
đo 

Mở hoàn toàn van 

Bọt trắng nổi 
trên mặt 

- Có quá ít bùn (thể tích 
bùn thấp); 
- Sự có mặt của những 
chất hoạt động bề mặt 
không phân hủy sinh học. 

- Giảm thế tích bùn dư bơm đi 
- Kiểm tra nước thải đầu vào, 
kiểm soát các dòng thải phát 
sinh chất hoạt động bề mặt 

Bùn có màu 
đen 

Có lượng oxi hòa tan 
(DO) thấp (yếm khí). Sự 
thông khí không đủ, tạo 
vùng chết và bùn nhiễm 
khuẩn thối 

- Tăng cường sục khí 

- Kiểm tra thiết bị thổi khí 

Bùn đen trên 
bề mặt 

Thời gian lưu bùn quá lâu Loại bỏ bùn thường xuyên 

Bể 
lắng  

- Bơm hoạt 
động và lên 
nước hay 
không.  

- Bơm hoạt 
động nhưng 
lên ít nước, 

yếu,… 

- Mất điện. 

- Bơm bị nghẹt do vật lạ. 

- Bơm bị hỏng. 

- Kiểm tra hệ thống điện. 
- Vệ sinh bơm, sửa chữa bơm 
nếu bơm bị hỏng. 

- Kiểm tra hệ thống van khóa 
(van ở bể chứa bùn và ở bể sinh 
học) 

Bể 
khử 

trùng 

Bơm định 
lượng hóa 

chất giảm lưu 
lượng 

- Do nguồn điện 

- Do tắc chõ bơm 

- Tắc van bi một chiều 
- Màng bơm bị mòn 

- Lưu lượng để thấp 

- Kiểm tra nguồn cấp điện 
- Vệ sinh chõ bơm. 

- Van bị một chiều loại bỏ rác 
hoặc vật cản 
- Kiểm tra sửa chữa, bảo dưỡng 
và thay thế màng bơm 

- Điều chỉnh tăng lưu lượng.  
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 Chủ dự án bố trí nhân sự thường xuyên theo dõi, vận hành HTXLNT tập trung, 
báo cáo và có phương án khắc phục sự cố nếu có kịp thời, không gây các tác động 
xấu đến môi trường và ảnh hưởng đến hoạt động sống của người dân cụ thể các biện 
pháp thực hiện như sau: 

- Thực hiện biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải đối với hệ thống xử 
lý nước thải theo Thông tư 41/2025/TT-BNNMT ngày 14/7/2025 của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 

- Thường xuyên theo dõi tình trạng hoạt động của các máy móc thiết bị để có 
biện pháp sửa chữa, thay thế kịp thời tránh xảy ra sự cố. 

- Bố trí nhân viên kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý nước thải; lập sổ nhật ký 
vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành công trình xử lý nước 
thải. 

- Trường hợp hệ thống xử lý nước thải tập trung gặp sự cố không thể vận hành, 
nước thải đầu vào sẽ được lưu chứa tạm thời tại bể điều hòa và bể gom chung; khẩn 
trương xác định nguyên nhân để khắc phục sự cố; sau khi đã khắc phục xong sự cố, 
vận hành đúng quy trình đảm bảo nước thải sau xử lý đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật 
môi trường.  

- Trường hợp nước thải sau xử lý không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường 
trước khi xả thải; dừng hoạt động xả nước thải sau xử lý ra môi trường tiếp nhận; 
đưa nước thải gặp sự cố lưu chứa tạm thời tại bể gom chung; khẩn trương xác định 

Mục Sự cố Nguyên nhân Biện pháp ứng phó/khắc phục 

Nước 
ra đầu 

ra 

Nước ra 
không đạt tiêu 

chuẩn môi 
trường 

Do hiệu quả xử lý của hệ 
thống kém 

Kiểm tra, phân tích, tìm nguyên 
nhân và khắc phục 

Tủ 
điều 

khiển 

- Rơ le nhiệt, 
CB, khởi 

động từ hỏng 
- Cầu trì, rơ le 
trung gian đèn 
tín hiệu hỏng. 
- Tủ không tự 
động ngắt khi 
sụt áp, mất 
pha hay đảo 
pha. 

 

- Do quá tải, quá nhiệt, 
ngắn mạch ở các thiết bị 
dẫn đến dòng cao đột ngột 
gây hỏng rơ le nhiệt, Do 
sự không ổn định của điện 
áp cấp cho tủ điều khiển. 
- Do sự không ổn định 
của điện áp cấp cho tủ 
điều khiển. 
- Thiết bị bảo vệ sụt áp, 
đảo pha đã bị hỏng. 

- Có vấn đề về bộ PLC 

- Kiểm tra tìm nguyên nhân 
khắc phục hoặc phải thay thiết 
bị mới. 
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nguyên nhân để khắc phục sự cố; sau khi đã khắc phục xong sự cố, thực hiện bơm 
nước thải gặp sự cố về bể điều hòa để tiếp tục xử lý, đảm bảo nước thải sau xử lý 
đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường.  

- Nếu sự cố của hệ thống xử lý nước thải kéo dài, CDA cam kết có biện pháp 
thu gom xử lý nước thải và không xả nước thải chưa xử lý ra ngoài môi trường. 

- Chủ dự án có trách nhiệm thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý môi trường 
và chính quyền địa phương nơi hoạt động biết để phối hợp xử lý, khắc phục sự cố. 

3.6.3. Đối với sự cố ngập úng 

Trường hợp mưa lớn kéo dài dẫn đến hệ thống thoát nước mưa trong khu dân 
cư không tiêu thoát kịp gây ứ đọng, ngập úng cục bộ. Căn cứ vào tình hình thực tế, 
chủ dự án sẽ có các biện pháp cụ thể như sau:  

- Khi có dự báo mưa to đến mưa rất to Ban phòng chống lụt, bão của xã sẽ phối 
phối hợp với người dân trong khu dân cư xác định các khu vực sẽ bị ảnh hưởng ngập 
để thông tin cảnh báo đến người dân biết nhằm chủ động thực hiện các biện pháp 
phòng, chống.  

- Sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi không bảo đảm an toàn; tập 
trung triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người, đặc biệt đối tượng dễ bị tổn 
thương trong tình huống thiên tai khẩn cấp;  

- Thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn đối với nhà cửa, công trình cho người dân.  

- Bố trí máy bơm nước để hỗ trợ việc tiêu thoát nước cho khu vực bị ngập úng 
ngay khi hết mưa.  

- Giám sát, hướng dẫn và chủ động thực hiện việc hạn chế hoặc cấm người, 
phương tiện đi vào khu vực tuyến đường bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở đất 
do mưa lũ hoặc dòng chảy và khu vực nguy hiểm khác;  

- Bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, chỉ huy 
phòng, chống thiên tai;  

- Thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ 
lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống và nhu yếu phẩm khác tại khu vực bị chia 
cắt, khu vực ngập lụt nghiêm trọng và địa điểm sơ tán. 

3.6.4. Sự cố cháy nổ, chập điện  

- Mặt bằng được bố trí bảo đảm các tiêu chuẩn phòng chống cháy. Đường giao 
thông rộng rãi, thông thoáng, chiều rộng, chiều cao đường đảm bảo cho xe chữa cháy 
hoạt động.  

- Các trụ và họng cứu hỏa lấy nước từ hệ thống cấp nước sinh hoạt, vị trí các trụ 
cứu hỏa được lắp đặt theo đúng vị trí đã được phê duyệt, trên thân trụ chữa cháy có dán 
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tem kiểm định đảm bảo đúng theo giấy chứng nhận kiểm định. Mạng lưới cấp nước có 
áp lực cao, đủ lưu lượng theo quy định.  

- Tuyên truyền cho các hộ gia đình chỉ sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm 
ngặt khi đã được kiểm định như máy nén khí, bình chứa gas, thang máy....  

- Định kỳ kiểm tra thiết bị tiêu thụ điện. Khi có sự cố xảy ra báo ngay với cảnh sát 
PCCC để giải quyết kịp thời.  

- Khi phát hiện rò, rỉ khí gas cần thực hiện những biện pháp xử lý sau:  

Tuyệt đối không làm phát sinh tia lửa như: Bật/tắt công tắc điện, quạt điện, sử 
dụng điện thoại di động. Ngay lập tức khóa van cấp gas; Mở thông thoáng các cửa, 
dùng quạt thủ công để làm phát tán khí gas. Nếu thấy chỗ rò, rỉ thì dùng vải ướt quấn 
quanh chỗ rò, rỉ hoặc dùng xà phòng bánh để bịt lỗ rò, rỉ tạm thời; Nếu xảy ra sự cố khi 
đang sử dụng phải dùng chăn ướt phủ lên bếp hoặc bình cho tắt lửa hoặc dùng bình 
chữa cháy phun dập tắt đám cháy; Báo ngay cho nhà cung cấp đến xử lý. 

3.6.5. Sự cố tai nạn giao thông 

- Thiết kế tổ chức giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu 
đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.  

- Kẻ vạch sơn đường giao thông: Tim đường, mép đường, vạch giảm tốc độ, 
vạch đi bộ qua đường, vạch phân chia các làn xe...  

- Tuyên truyền, phổ biến người dân trong khu dân cư điều khiển tốc độ phương 
tiện ra vào khu dân cư hợp lý, nhất là các vị trí dễ xảy ra tai nạn giao thông như các 
ngã tư, ngã ba giao với đường trục xã. 

3.6.6. Phương án phòng ngừa ứng phó sự cố thiên tai 

Để hạn chế thiệt hại do thiên tai có thể gây ra, chủ dự án thành lập Ban chỉ đạo 
về phòng, chống thiên tai và lập Kế hoạch phòng chống sự cố thiên tai, cụ thể: 

- Xác định nội dung và biện pháp phòng, chống thiên tai phù hợp với từng loại 
thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai thường xảy ra tại địa phương, chú ý đến đối tượng 
dễ bị tổn thương.  

- Triển khai các hoạt động cụ thể trong mùa mưa bão phù hợp với tình hình 
thực tế. Nếu phát hiện hiện tượng bất thường xảy ra nhanh chóng báo với các cơ 
quan, đơn vị có liên quan để có phương án giải quyết kịp thời.  

- Kiểm tra bảo đảm an toàn các đường dây tải điện.  

- Kiểm tra hệ thống cơ sở hạ tầng: hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thông tin 
liên lạc, các hạng mục công trình; khơi thông cống rãnh,...  
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- Hệ thống cột điện, trạm biến áp của khu dân cư có hệ thống phòng chống sét 
theo quy định,… 

3.6.7. Biện pháp phòng ngừa dịch bệnh 

- Người dân cần tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh;  

- Khi dịch bệnh phát sinh cần nhanh chóng liên hệ với chính quyền địa phương, 
các ban hành chức năng và thực hiện theo hướng dẫn chỉ đạo. 

3.7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 
cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án đã thực hiện các nội dung theo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá 
tác động môi trường số 1962/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND thành phố Hà 
Nội đối với Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất xen kẹt Đồng Cồng 
– bao gồm hạng mục xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 150m3/ngày 
đêm” tại phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.  

Những nội dung thay đổi của dự án thực tế hiện nay so với báo cáo đánh giá 
tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt được liệt kê dưới bảng sau 
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Bảng 3. 11. Nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường thành phần đã được cấp 

STT 
Công trình 
bảo vệ môi 

trường 

QĐ 1962/QĐ-UBND ngày 
28/3/2017 

Giấy xác nhận công trình BVMT Hiện trạng 

1 
Chất thải sinh 
hoạt 

- Đối với các hộ dân: Khuyến khích 
người dân trong các căn hộ sử dụng 
thùng rác 2 ngăn hay thùng rác riêng 
biệt để phân loại rác hữu cơ và vô cơ. 
Cuối ngày nhân viên vệ sinh sử dụng 
xe chở rác đi thu gom dọc các khu 
nhà. Tần suất thu gom 1 lần/ngày. 
Hàng ngày xe chở rác của đơn vị thu 
gom sẽ đến thu gom và vận chuyển 
một lần một ngày. 
- Đối với khu vực vỉa hè: Bố trí các 
đặt các thùng rác nhỏ dung tích 40 lít 
(mỗi vị trí đặt 2 thùng rác, 01 thùng 
rác hữu cơ, 01 thùng rác vô cơ riêng 
biệt) dọc theo tuyến đường chính 
trong khu dân cư. Dự kiến khoảng 4 
thùng tại vị trí đầu và cuối tuyến 
đường chính. Nhân viên vệ sinh sử 
dụng xe chở rác thu gom một ngày 
một lần, sau đó chở đi xử lý theo quy 
định. 

 

- Chất thải sinh hoạt được đơn vị vệ 
sinh môi trường địa phương thu gom 
hàng ngày trực tiếp tại từng hộ gia đình 
và vận chuyển đến khu tập kết chất thải 
rắn sinh hoạt địa phương 
- Đối với bùn thải phát sinh từ cống 
thoát nước thải, nước mưa thì định kỳ 
6 tháng/lần chủ dự án sẽ thực hiện nạo 
vét, khơi thông hệ thống thoát nước 
thải, nước mưa.  
- Đối với bùn thải từ trạm xử lý nước 
thải: sẽ được chủ dự án thuê đơn vị có 
chức năng đến hút bỏ (bằng xe bồn) và 
mang đi xử lý theo quy định.  

 

2 CTNH  

CTNH, thu gom, lưu giữ trong các 
thùng chuyên dụng riêng (như can 
nhựa 20lít, bao bì PE2), đáp ứng các 
yêu cầu về an toàn kỹ thuật, có ký 

Tại Trạm XLNT sinh hoạt phát sinh 
một lượng CTNH nhỏ, không đáng 
kể, chủ yếu là bóng đèn huỳnh quang 
hỏng với khối lượng khoảng 0,2 

Do chất thải nguy hại phát sinh tại cơ 
sở chủ yếu là các chất thải phát sinh từ 
hoạt động sinh hoạt hàng ngày của các 
hộ dân với khối lượng nhỏ, phát sinh 
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STT 
Công trình 
bảo vệ môi 

trường 

QĐ 1962/QĐ-UBND ngày 
28/3/2017 

Giấy xác nhận công trình BVMT Hiện trạng 

hiệu rõ ràng theo quy định. Hợp 
đồng với đơn vị có chức năng thu 
gom, vận chuyển và xử lý CTNH 
theo thông tư số 36/2015/TT-
BTNMT quy định về quản lý 
CTNH. 

kg/tháng. Tại Trạm bố trí 1 thùng chứa 
dung tích 24 lít có nắp đậy và dán 
nhãn theo quy định. Thùng được tập 
kết tại khu vực riêng diện tích 1m2 
trong nhà kho. 

không thường xuyên; ngoài ra, trạm xử 
lý nước thải chỉ phát sinh một lượng 
nhỏ chất thải nguy hại từ quá trình sửa 
chữa, bảo dưỡng thiết bị và được đơn 
vị bảo dưỡng thu gom, xử lý theo quy 
định hoặc thu gom tập trung theo kế 
hoạch của địa phương, nên chủ dự án 
không bố trí kho lưu chứa chất thải 
nguy hại riêng tại cơ sở. 
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01: Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của các hộ dân trong 
khu dân cư tại các lô đất đấu giá. 

- Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ vận hành 
trạm xử lý nước thải. 

- Nguồn số 03: Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của các hộ dân trong 
tại khu dân cư tổ 8. 

4.1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, 
vị trí xả nước thải 

01 dòng nước thải sinh hoạt sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung 
công suất 150m3/ngày đêm. 

4.1.3. Lưu lượng xả thải lớn nhất:  

4.1.3.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thoát nước chung của khu vực thuộc 
phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội 

4.1.3.2. Vị trí xả nước thải: 

* Vị trí hiện trạng: từ hố ga trong trạm XLNT ra ao Đồng Hùm  

Tọa độ vị trí xả nước thải: X: 2335098,7;             Y: 550927 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105o múi chiếu 3o) 

* Vị trí sau khi xây dựng đường cống dẫn: Từ hố ga trong trạm XLNT ra cống 
dẫn nước từ Trạm Đồng Cồng đến điểm thu tại cống Vũng Dạ. 

Tọa độ vị trí xả nước thải: X: 2335095.96;  Y: 550924.81 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105o múi chiếu 3o) 

4.1.3.3. Lưu lượng xả nước thải tối đa 

Lưu lượng xả nước thải tối đa: 150 m3/ngày.đêm. 

4.1.3.4. Phương thức xả thải: Cưỡng bức 

4.1.3.5. Chế độ xả nước thải: Gián đoạn 

4.1.3.6. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận: 

Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận: Chất lượng nước 
thải sau hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung trước khi xả vào nguồn nước tiếp 
nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn QCVN 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất xen kẹt Đồng Cồng 
(bao gồm hạng mục trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 150m3/ngày đêm)” 

 

Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Tùng Thiện 62 

14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột B, k=1,0 – 
áp dụng đối với khu chung cư  từ 50 căn hộ trở lên); Cụ thể như sau: 

Bảng 4. 1. Giá trị giới hạn cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải  

TT Thông số Đơn vị 
Giá trị giới 

hạn cho 
phép (**) 

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Quan trắc tự 
động liên tục 

1  Lưu lượng (đầu vào, đầu ra)   

Không thực 
hiện (*) 

Không thực 
hiện (*) 

2 pH - 5 - 9 

3 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 100 
5 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 1.000 
6 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4,0 
7 BOD5 (200C)  mg/l 50 
8 Nitrat (NO3

-) (tính theo N) mg/l 50 
9 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 20 
10 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 10 

11 Phosphat (PO4
3-) (tính theo P) mg/l 10 

12 Tổng Coliforms 
MPN/ 
100 ml 

5.000 

(*):Theo quy định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 
của Chính phủ được sửa đổi bổ sung tại khoản 46 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-
CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

(**): Chủ dự án có phương án, lộ trình nâng cấp hệ thống xử lý nước thải để 
từ ngày 01/01/2032 giá trị giới hạn cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước 
thải sinh hoạt khi xả thải ra nguồn nước tiếp nhận phải đáp ứng quy định tại QCVN 
14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải 
đô thị, khu dân cư tập trung (ban hành kèm theo Thông tư số 05/2025/TT-BTNMT 
ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về nước thải hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung). 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

4.2.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

+ Nguồn số 01: Từ hoạt động của máy thổi khí hệ thống xử lý nước thải tập 
trung; 

4.2.2. Giá trị giới hạn về tiếng ồn, độ rung 
- Từ khi cấp phép đến ngày 31/12/2026: Bảo đảm đáp ứng QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. 
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Bảng 4. 2. Giới hạn đối với tiếng ồn trước 31/12/2026 

TT 
Thời gian áp dụng trong ngày và mức ồn 

cho phép (dBA) 
Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 giờ  Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

- Từ ngày 01/01/2027: Bảo đảm đáp ứng QCVN 26:2025/BNNMT – Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Cụ thể như sau: 

Bảng 4. 3. Giới hạn đối với mức ồn  

TT 
Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

ồn cho phép (dBA) 
Tần xuất 
quan trắc 
định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6h-18h Từ 18h-22h Từ 22h-6h 
1 55 50 45 - Khu vực B 

- Từ khi cấp phép đến ngày 31/12/2026: Bảo đảm đáp ứng QCVN 27:2010/BTNMT 
– Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung.  

Bảng 4. 4. Giá trị giới hạn đối với gia tốc rung trước 31/12/2026 

TT 
Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - Khu vực thông thường 

- Từ ngày 01/01/2027: Bảo đảm đáp ứng QCVN 27:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về độ rung. Cụ thể như sau: 

Bảng 4. 5. Giới hạn đối với gia tốc rung 

TT 
Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

ồn cho phép (dBA) 
Tần xuất 
quan trắc 
định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6h-22h Từ 22h-6h 
1 65 60 - Khu vực B 

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất 
thải nguy hại. 

 Dự án đầu tư không thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại. 

4.5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước 
ngoài làm nguyên liệu sản xuất:  

Dự án đầu tư không thuộc dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài 
làm nguyên liệu sản xuất. 
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CHƯƠNG V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 
CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường  

5.1.1. Tóm tắt tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ 
môi trường 

a. Về hồ sơ, thủ tục pháp lý về môi trường 

Trong những năm qua Chủ cơ sở nghiêm túc thực hiện các thủ tục pháp lý, quy 
định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Cụ thể như sau: 

+ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1962/QĐ-
UBND ngày 28/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội đối với Dự án “Xây dựng hạ 
tầng kỹ thuật khu đấu giá đất xen kẹt Đồng Cồng – bao gồm hạng mục xây dựng 
trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 150m3/ngày đêm” tại phường Trung Sơn 
Trầm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội; 

+ Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 52/GXN-STNMT-
CCBVMT ngày 31/12/2021 do Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp; 

+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 188/GP-UBND ngày 22/6/2020 
của UBND thành phố Hà Nội. 

b. Biện pháp và các công trình bảo vệ môi trường 

* Đối với nước thải 

- Nước thải sinh hoạt tại khu đất và nước thải sinh hoạt tổ dân phố 8 được thu 
gom, xử lý tập trung bằng hệ thống xử lý nước thải công suất 150m3/ngày đêm. 

* Đối với chất thải rắn: Xây dựng các kho chứa chất thải nguy hại. Đồng thời, 
cũng đã ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng để định kỳ đến vận chuyến và đem 
đi xử lý theo quy định. 

c. Tuân thủ các quy định khác 

Cơ sở đã xây dựng và triển khai kế hoạch và biện pháp ứng phó sự cố môi 
trường và các sự cố khác, đảm bảo an toàn cho môi trường và cộng đồng xung quanh. 

5.1.2. Tóm tắt các vấn đề liên quan đến môi trường của chủ cơ sở đã gửi cơ quan 
có thẩm quyền 

Trong 2 năm qua cơ sở không phải thực hiện báo cáo giải trình về môi trường 
gửi cơ quan có thẩm quyền.  

5.2. Kết quả hoạt động công trình xử lý nước thải 

Sau khi hoàn thành xây dựng và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoàn 
thành công trình bảo vệ môi trường, trạm xử lý nước thải chưa được đưa vào vận 
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hành ổn định theo công suất thiết kế. Nguyên nhân chủ yếu là do dự án được đầu tư 
từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, tuy nhiên sau khi hoàn thành chưa được bố trí 
đầy đủ kinh phí phục vụ công tác quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng hệ thống xử 
lý nước thải và mạng lưới thu gom đi kèm. 

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực tế có sự thay đổi, sắp xếp lại cơ 
cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các đơn vị liên quan, dẫn đến việc tiếp nhận, 
bàn giao và xác định đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành công trình còn chưa thống 
nhất, kéo dài. Do chưa có đơn vị chuyên trách tiếp nhận vận hành thường xuyên nên 
hệ thống xử lý nước thải chưa được vận hành liên tục, đồng bộ theo quy trình kỹ 
thuật đã được phê duyệt. 

Trong thời gian này, khu vực dự án vẫn phát sinh nước thải sinh hoạt, tuy nhiên 
lượng nước thải phát sinh chưa được thu gom và xử lý ổn định qua trạm xử lý nước 
thải tập trung của dự án. 

Chủ dự án cam kết sau khi được cấp Giấy phép môi trường sẽ khẩn trương hoàn 
thiện các thủ tục liên quan đến công tác bàn giao, tiếp nhận và bố trí đơn vị quản lý, 
vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án. Đồng thời, chủ dự án sẽ phối 
hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để bố trí nguồn kinh phí phục vụ công tác vận 
hành, duy tu, bảo dưỡng công trình theo đúng quy định. 

Trong quá trình vận hành, chủ dự án cam kết thực hiện thu gom, xử lý toàn bộ 
lượng nước thải phát sinh qua hệ thống xử lý nước thải tập trung trước khi xả ra môi 
trường; vận hành công trình đúng quy trình kỹ thuật, đúng công suất thiết kế; thực 
hiện quan trắc, giám sát chất lượng nước thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ 
môi trường và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố hoặc xả thải không 
đạt quy chuẩn môi trường hiện hành. 

5.4. Kết quả thu gom, xử lý chất thải (đối với cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất 
thải) 

Không thuộc loại hình 

5.5. Kết quả nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản 
xuất (đối với cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất)  

Không thuộc loại hình  

5.6. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các hộ dân trong khu vực dự án được các 
hộ tự phân loại, thu gom và lưu chứa tạm thời trong các dụng cụ chứa rác sinh hoạt 
thông thường. Hàng ngày, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Sơn Tây trực tiếp tổ 
chức thu gom chất thải tại từng hộ dân theo khung giờ cố định. Đến thời gian thu 
gom, các hộ dân tự mang rác ra vị trí tập kết trước cửa nhà để đơn vị thu gom vận 
chuyển đi xử lý theo quy định. Kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn 
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sinh hoạt được các hộ dân đóng định kỳ theo quý hoặc theo năm cho đơn vị cung 
cấp dịch vụ vệ sinh môi trường.  

5.7. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

Trong 02 năm gần nhất trước thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 
trường, Khu đấu giá đất không có các đợt kiểm tra, thanh tra về BVMT.
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CHƯƠNG VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH 
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở: 

Hiện trạng cơ sở có: 

+ 01 hệ thống xử lý nước thải công suất 150m3/ngày đêm.  

Đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở: Căn cứ vào Khoản 
13, Điều 1, Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính Phủ và  Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 “Sửa đổi, bổ sung điiều 31” Công trình 
xử lý chất thải của dự án, cơ sở đề nghị cấp phép môi trường nhưng không có thay 
đổi so với giấy phép môi trường thành phần đã được cấp  Không thuộc đối tượng 
phải vận hành thử nghiệm 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo 
quy định của pháp luật. 

Cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường với tổng lưu lượng xả thải tối đa là 150m3/ngày đêm. 

Theo khoản 46 điều 1 của Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung “khoản 2 Điều 97” Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022, Cơ sở đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung không thuộc đối 
tượng phải quan trắc nước thải tự động, liên tục và định kỳ. 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. 

Không có 
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CHƯƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

7.1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp phép môi 
trường 

Chúng tôi cam kết về độ trung thực, chính xác, toàn vẹn của các số liệu thông 
tin trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Nếu có gì sai trái chúng tôi hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam. 

7.2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 
trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan 

- Cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự 
cố môi trường xảy ra trong quá trình triển khai thực hiện cơ sở: 

+ Trong quá trình thực hiện nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến chất 
lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng, Chủ cơ sở cam kết dừng ngay các hoạt 
động của Cơ sở gây ra sự cố; tổ chức ứng cứu khắc phục sự cố; thông báo khẩn cấp 
cho cơ quan quản lý về môi trường cấp xã, cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan nơi 
có dự án  để chỉ đạo và phối hợp xử lý. Chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu để xảy 
ra tình trạng ô nhiễm môi trường do giai đoạn vận hành và có trách nhiệm bồi thường 
mọi thiệt hại gây ra. 

* Đối với nước thải: 

- Nước thải sinh hoạt sẽ được thu gom, xử lý đảm bảo đạt giá trị giới hạn cho 
phép theo yêu cầu của QCVN 14:2008/BTNTMT Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải 
sinh hoạt (cột B, Cmax, K=1,0). Từ ngày 31/12/2031 thì nước thải của dự án phải 
đáp ứng QCVN 14:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 
hoạt (cột B). 

* Đối với chất thải rắn: 

+ Cam kết phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo đúng theo Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số 
điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 
28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 
trường; Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản 
lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên dự án đầu tư y tế. 

+ Chủ dự án đầu tư cam kết lập, sử dụng, lưu giữ và quản lý chứng từ CTNH 
và các hồ sơ, tài liệu, nhật ký liên quan đến công tác quản lý CTNH theo quy định. 

- Áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đã đều ra trong hồ sơ đề 
nghị cấp giấy phép môi trường. 
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- Đảm bảo nguồn lực về nhân sự, thiết bị và tài chính cho công tác bảo vệ môi 
trường của dự án đầu tư trong giai đoạn vận hành. 

Chúng tôi bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu nêu trên. Nếu có gì 
sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam. 

* Đối với tiếng ồn, độ rung: Từ thời điểm được cấp Giấy phép môi trường đến 
ngày 31/12/2026: Áp dụng QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. Kể 
từ ngày 01/01/2027: Áp dụng QCVN 26:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về tiếng ồn, QCVN 27:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 
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PHỤ LỤC 

1. Quyết định 3339/QĐ-UBND ngày 27/06/2025 của UBND thành phố Hà 
Nội về việc chuyển chủ trương đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu 
tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 
2 cấp. 

2. Quyết định 3536/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND thành phố Hà 
Nội về việc thành lập Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng trực thuộc UBND xã, 
phường sau sắp xếp trên cơ sở tổ chức lại các Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng 
cấp huyện và Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện. 

3. Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 06/02/2026 của UBND phường Tùng 
Thiện về phê duyệt điều chỉnh dự toán duy trì dịch vụ công ích đô thị (lĩnh vực: 
vệ sinh môi trường, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước) giai đoạn 2026 - 2030 trên 
địa bàn phường Tùng Thiện.  

4. Quyết định 162/QĐ-UBND ngày 07/02/2026 của UBND phường Tùng 
Thiện về việc Giao Ban QLDA đầu tư – hạ tầng phường Tùng Thiện thực hiện 
nhiệm vụ của chủ đầu tư đối với các nhiệm vụ dịch vụ công ích, hạ tầng kỹ thuật 
trên địa bàn phường Tùng Thiện. 

5. Quyết định số 4300/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND thành phố Hà 
Nội về việc giao đất thực hiện dự án. 

6. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1962/QĐ-
UBND ngày 28/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội đối với Dự án “Xây dựng 
hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất xen kẹt Đồng Cồng – bao gồm hạng mục xây 
dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 150m3/ngày đêm” tại phường 
Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. 

7. Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 52/GXN-
STNMT-CCBVMT ngày 31/12/2021 do Sở Tài nguyên và môi trường thành phố 
Hà Nội cấp. 

8. Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 188/GP-UBND ngày 
22/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội. 

9. Thông báo số 7989/STNMT-CCBVMT ngày 14/09/2020 của Sở Tài 
nguyên và môi trường về thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử lý chất thải 
để vận hành thử nghiệm. 

10. Thông báo số 3892/STNMT-CCBVMT ngày 28/5/2021 của Sở Tài 
nguyên và môi trường về thông báo kết quả kiểm tra việc VHTN các công trình 
XLCT của dự án. 

11. Biên bản nghiệm thu hoàn thành. 



12. CO/CQ thiết bị. 

13. Hướng dẫn vận hành HTXLNT. 
  











ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

Số: /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày tháng      năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng trực thuộc UBND 

xã, phường sau sắp xếp trên cơ sở tổ chức lại các Ban quản lý Dự án 

đầu tư xây dựng cấp huyện và Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố 

Hà Nội năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ các Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về một số nội dung liên 

quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy khi thực hiện mô hình chính quyền địa 

phương 02 cấp; 

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3624/TTr-SNV ngày 27/6/2025 

về thành lập Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng thuộc UBND xã, phường sau sắp 

xếp trên cơ sở tổ chức lại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện và 

Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện hiện nay. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng thuộc UBND xã, 

phường sau sắp xếp trên cơ sở tổ chức lại các Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng 

cấp huyện và Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện hiện nay, cụ thể như sau: 

1. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Hoàn Kiếm, trên cơ sở tổ 

chức lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Hoàn Kiếm. 

2. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Cửa Nam, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Hoàn Kiếm. 

3. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Ba Đình, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Ba Đình. 

4. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Ngọc Hà, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Ba Đình. 

5. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Giảng Võ, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Ba Đình. 

6. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Hai Bà Trưng, trên cơ sở tổ 

chức lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng. 
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7. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Vĩnh Tuy, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng. 

8. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Bạch Mai, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng. 

9. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Đống Đa, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa. 

10. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Kim Liên, trên cơ sở tổ 

chức lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa. 

11. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, 

trên cơ sở tổ chức lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa. 

12. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Láng, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa. 

13. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Ô Chợ Dừa, trên cơ sở tổ 

chức lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa. 

14. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Hồng Hà, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các quận: Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, 

Hai Bà Trưng. 

15. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Lĩnh Nam, trên cơ sở tổ 

chức lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai, Trung tâm Phát 

triển quỹ đất quận Hoàng Mai. 

16. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Hoàng Mai, trên cơ sở tổ 

chức lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai, Trung tâm Phát 

triển quỹ đất quận Hoàng Mai. 

17. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Vĩnh Hưng, trên cơ sở tổ 

chức lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai, Trung tâm Phát 

triển quỹ đất quận Hoàng Mai. 

18. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Tương Mai, trên cơ sở tổ 

chức lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai, Trung tâm Phát 

triển quỹ đất quận Hoàng Mai. 

19. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Định Công, trên cơ sở tổ 

chức lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai, Trung tâm Phát 

triển quỹ đất quận Hoàng Mai. 

20. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Hoàng Liệt, trên cơ sở tổ 

chức lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai, Trung tâm Phát 

triển quỹ đất quận Hoàng Mai. 

21. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Yên Sở, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai, Trung tâm Phát triển 

quỹ đất quận Hoàng Mai. 

22. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Thanh Xuân, trên cơ sở tổ 

chức lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân. 

23. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Khương Đình, trên cơ sở tổ 

chức lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân. 



3 
 

24. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Phương Liệt, trên cơ sở tổ 

chức lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân. 

25. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Cầu Giấy, trên cơ sở tổ 

chức lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy. 

26. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Nghĩa Đô, trên cơ sở tổ 

chức lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy. 

27. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Yên Hòa, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy. 

28. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Tây Hồ, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ. 

29. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Phú Thượng, trên cơ sở tổ 

chức lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ. 

30. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Tây Tựu, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, Trung tâm Phát triển 

quỹ đất quận Bắc Từ Liêm. 

31. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Phú Diễn, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, Trung tâm Phát triển 

quỹ đất quận Bắc Từ Liêm. 

32. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Xuân Đỉnh, trên cơ sở tổ 

chức lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, Trung tâm Phát 

triển quỹ đất quận Bắc Từ Liêm. 

33. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Đông Ngạc, trên cơ sở tổ 

chức lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, Trung tâm Phát 

triển quỹ đất quận Bắc Từ Liêm. 

34. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Thượng Cát, trên cơ sở tổ 

chức lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, Trung tâm Phát 

triển quỹ đất quận Bắc Từ Liêm. 

35. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Từ Liêm, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm, Trung tâm Phát triển 

quỹ đất quận Nam Từ Liêm. 

36. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Xuân Phương, trên cơ sở tổ 

chức lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm, Trung tâm Phát 

triển quỹ đất quận Nam Từ Liêm. 

37. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Tây Mỗ, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm, Trung tâm Phát triển 

quỹ đất quận Nam Từ Liêm. 

38. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Đại Mỗ, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm, Trung tâm Phát triển 

quỹ đất quận Nam Từ Liêm. 

39. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Long Biên, trên cơ sở tổ 

chức lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên, Trung tâm Phát 

triển quỹ đất quận Long Biên. 
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40. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Bồ Đề, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất quận Long Biên. 

41. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Việt Hưng, trên cơ sở tổ 

chức lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên, Trung tâm Phát 

triển quỹ đất quận Long Biên. 

42. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Phúc Lợi, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất quận Long Biên. 

43. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Hà Đông, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông. 

44. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Dương Nội, trên cơ sở tổ 

chức lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông. 

45. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Yên Nghĩa, trên cơ sở tổ 

chức lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông. 

46. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Phú Lương, trên cơ sở tổ 

chức lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông. 

47. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Kiến Hưng, trên cơ sở tổ 

chức lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông. 

48. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Thanh Liệt, trên cơ sở tổ 

chức lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì, Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện Thanh Trì. 

49. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Chương Mỹ, trên cơ sở tổ 

chức lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ, Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện Chương Mỹ. 

50. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thị xã Sơn Tây. 

51. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Tùng Thiện, trên cơ sở tổ 

chức lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thị xã Sơn Tây. 

52. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Thanh Trì, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Thanh Trì. 

53. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Đại Thanh, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Thanh Trì. 

54. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Nam Phù, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Thanh Trì. 

55. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Ngọc Hồi, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyệnThanh Trì, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Thanh Trì. 
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56. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Thượng Phúc, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Tín, Trung tâm Phát triển 

quỹ đất huyện Thường Tín. 

57. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Thường Tín, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Tín, Trung tâm Phát triển 

quỹ đất huyện Thường Tín. 

58. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Chương Dương, trên cơ sở tổ 

chức lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Tín, Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện Thường Tín. 

59. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Hồng Vân, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Tín, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Thường Tín. 

60. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phú Xuyên, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên, Trung tâm Phát triển 

quỹ đất huyện Phú Xuyên, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Thường 

Tín, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín. 

61. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phượng Dực, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên, Trung tâm Phát triển 

quỹ đất huyện Phú Xuyên. 

62. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Chuyên Mỹ, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên, Trung tâm Phát triển 

quỹ đất huyện Phú Xuyên. 

63. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Đại Xuyên, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên, Trung tâm Phát triển 

quỹ đất huyện Phú Xuyên. 

64. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Thanh Oai, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Oai, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Thanh Oai. 

65. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Bình Minh, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Oai, Trung tâm Phát triển 

quỹ đất huyện Thanh Oai. 

66. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Tam Hưng, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Oai, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Thanh Oai. 

67. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Dân Hòa, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Oai, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Thanh Oai. 

68. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Vân Đình, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Ứng Hòa, Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện Ứng Hòa. 

69. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Ứng Thiên, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Ứng Hòa, Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện Ứng Hòa. 
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70. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Hòa Xá, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Ứng Hòa, Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện Ứng Hòa. 

71. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Ứng Hòa, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Ứng Hòa, Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện Ứng Hòa. 

72. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Mỹ Đức, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Mỹ Đức, Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện Mỹ Đức. 

73. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Hồng Sơn, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Mỹ Đức, Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện Mỹ Đức. 

74. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Sơn, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Mỹ Đức, Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện Mỹ Đức. 

75. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Hương Sơn, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Mỹ Đức, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Mỹ Đức. 

76. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phú Nghĩa, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Chương Mỹ. 

77. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Xuân Mai, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Chương Mỹ. 

78. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Trần Phú, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Chương Mỹ. 

79. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Hòa Phú, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Chương Mỹ. 

80. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Quảng Bị, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Chương Mỹ. 

81. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Minh Châu, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Vì, Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện Ba Vì. 

82. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Quảng Oai, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Vì, Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện Ba Vì. 

83. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Vật Lại, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Vì, Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện Ba Vì. 
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84. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Cổ Đô, trên cơ sở tổ chức lại Ban 

quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Vì, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện 

Ba Vì. 

85. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Bất Bạt, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Vì, Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện Ba Vì. 

86. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Suối Hai, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Vì, Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện Ba Vì. 

87. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Ba Vì, trên cơ sở tổ chức lại Ban 

quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Vì, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện 

Ba Vì. 

88. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Yên Bài, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Vì, Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện Ba Vì. 

89. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Đoài Phương, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thị xã Sơn Tây. 

90. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thọ, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Phúc Thọ. 

91. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Lộc, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Phúc Thọ. 

92. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Hát Môn, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Phúc Thọ. 

93. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Thạch Thất, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất, Trung tâm Phát triển 

quỹ đất huyện Thạch Thất. 

94. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Hạ Bằng, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Thạch Thất. 

95. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Tây Phương, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất, Trung tâm Phát triển 

quỹ đất huyện Thạch Thất. 

96. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Hòa Lạc, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Thạch Thất. 

97. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Yên Xuân, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Thạch Thất. 
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98. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Quốc Oai, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Quốc Oai. 

99. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Hưng Đạo, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Quốc Oai. 

100. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Kiều Phú, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Quốc Oai. 

101. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phú Cát, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Quốc Oai. 

102. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Hoài Đức, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Hoài Đức. 

103. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Dương Hòa, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Hoài Đức. 

104. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Sơn Đồng, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Hoài Đức. 

105. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã An Khánh, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Hoài Đức. 

106. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Đan Phượng, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Đan Phượng, Trung tâm Phát triển 

quỹ đất huyện Đan Phượng. 

107. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Ô Diên, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Đan Phượng, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Đan Phượng. 

108. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Liên Minh, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Đan Phượng, Trung tâm Phát triển 

quỹ đất huyện Đan Phượng. 

109. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Gia Lâm, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm, Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện Gia Lâm. 

110. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Thuận An, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Gia Lâm. 

111. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Bát Tràng, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Gia Lâm. 
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112. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phù Đổng, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Gia Lâm. 

113. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Thư Lâm, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Đông Anh. 

114. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Đông Anh, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh, Trung tâm Phát triển 

quỹ đất huyện Đông Anh. 

115. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thịnh, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh, Trung tâm Phát triển 

quỹ đất huyện Đông Anh. 

116. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Thiên Lộc, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh, Trung tâm Phát triển 

quỹ đất huyện Đông Anh. 

117. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Vĩnh Thanh, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh, Trung tâm Phát triển 

quỹ đất huyện Đông Anh. 

118. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Mê Linh, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Mê Linh, Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện Mê Linh. 

119. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Yên Lãng, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Mê Linh, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Mê Linh. 

120. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Tiến Thắng, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Mê Linh, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Mê Linh. 

121. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Quang Minh, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Mê Linh, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Mê Linh. 

122. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Sóc Sơn, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn, Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện Sóc Sơn. 

123. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Đa Phúc, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn, Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện Sóc Sơn. 

124. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Nội Bài, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn, Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện Sóc Sơn. 

125. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Trung Giã, trên cơ sở tổ chức 

lại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Sóc Sơn. 
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126. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Kim Anh, trên cơ sở tổ chức lại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn, Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện Sóc Sơn. 

Điều 2. Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức 

1. Vị trí: Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng là đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc UBND các xã, phường; có tư cách pháp nhân và con dấu riêng, được 

mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật 

hiện hành. 

Trụ sở của Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng do UBND xã, phường chịu 

trách nhiệm bố trí. 

2. Chức năng, nhiệm vụ: 

2.1. Chức năng 

a) Làm chủ đầu tư, ủy quyền chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân 

sách, vốn ngoài ngân sách do người quyết định đầu tư giao và ủy quyền; 

b) Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác theo hợp đồng ủy 

thác quản lý dự án được ký kết; 

c) Tổ chức quản lý các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư và nhận ủy thác quản 

lý dự án theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án cho các chủ đầu tư khác khi được yêu 

cầu và có đủ điều kiện năng lực để thực hiện theo quy định của pháp luật; 

d) Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

đ) Tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; Nhận chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá 

quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật. 

2.2. Nhiệm vụ 

a) Trong công tác quản lý dự án: 

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư; 

- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án; 

- Nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác 

khi được yêu cầu, phù hợp với năng lực hoạt động của mình; 

- Giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ điều kiện năng lực hoạt 

động theo quy định của pháp luật. 

b) Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn trong lĩnh vực phát triển quỹ đất, cụ thể: 

- Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất 

hằng năm của xã, phường để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 

- Lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư và tổ chức xây dựng 

kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được cơ quan 

có thẩm quyền giao; 

- Thực hiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật; 
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- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân theo quy định của pháp luật; 

- Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất đã nhận chuyển 

nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã 

thu hồi và thuộc trách nhiệm quản lý theo quy định của Luật đất đai; lập phương 

án sử dụng, khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao 

đất, cho thuê đất; 

- Cung ứng các dịch vụ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: 

lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định; 

- Được cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; 

c) Thực hiện các nhiệm vụ dịch vụ công ích, hạ tầng kỹ thuật (duy tu hè, 

đường, phố, ngõ, ngách; quản lý công viên, vườn hoa, cây xanh, khu vui chơi công 

cộng; quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, vệ sinh môi trường, 

…); quản lý chợ (đối với những xã, phường không có Ban quản lý chợ) trên địa 

bàn theo phân cấp; 

d) Được ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện 

các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật; 

đ) Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc đơn vị theo 

quy định của pháp luật; 

e) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về các lĩnh vực công 

tác được giao; 

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND xã, phường giao theo quy định 

của pháp luật. 

3. Cơ cấu tổ chức 

- Lãnh đạo Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng gồm: Giám đốc và các Phó 

Giám đốc. 

Số lượng Phó Giám đốc theo quy định của Chính phủ. 

- Các phòng chuyên môn được thành lập trên cơ sở Đề án tự chủ của đơn 

vị. Việc thành lập các phòng phải đáp ứng tiêu chí: công việc hoặc lĩnh vực do 

phòng thực hiện phải có từ 02 mảng công tác trở lên và có quy trình quản lý riêng 

theo yêu cầu của đối tượng quản lý; khối lượng công việc của phòng yêu cầu phải 

bố trí từ 07 người làm việc là viên chức trở lên. 

4. Cơ chế tài chính 

Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng là đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên 

theo quy định của Chính phủ về cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 

5. Số lượng người làm việc 

- Căn cứ hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, sau khi thành lập, 

UBND xã, phường chỉ đạo việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của Ban quản lý 
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Dự án đầu tư - hạ tầng và tổ chức tuyển dụng (nếu thiếu) theo Đề án vị trí việc 

làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Việc giao số lượng viên chức làm việc tại Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ 

tầng thực hiện theo từng giai đoạn tương ứng với giai đoạn tự chủ tài chính theo 

quy định của Chính phủ. 

- Căn cứ mức độ, tính chất công việc, Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng 

có thể ký các hợp đồng thuê, khoán công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao 

trong từng thời điểm cụ thể theo quy định của Chính phủ về hợp đồng đối với một 

số loại công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Các Sở: Nội vụ, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường 

Đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện Quyết định, bảo đảm theo quy định 

của pháp luật. 

2. UBND quận, huyện, thị xã 

- Chỉ đạo rà soát, thống kê hồ sơ, tài liệu, thông tin, dữ liệu; tài chính, tài 

sản; tiến độ thực hiện nhiệm vụ; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để bàn giao nhiệm 

vụ cho các Tổ tiếp nhận theo Quyết định của UBND Thành phố khi kết thúc hoạt 

động của đơn vị hành chính cấp huyện và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 

02 cấp. 

- Dự kiến đề xuất bố trí trụ sở cho Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng trực 

thuộc UBND xã, phường mới để đảm bảo hoạt động ổn định ngay sau sắp xếp. 

3. UBND xã, phường sau sắp xếp 

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện Quyết định này; 

- Kiện toàn lãnh đạo Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng trực thuộc theo 

quy định để thực hiện nhiệm vụ được giao; 

- Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 

biên chế đối với Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng theo quy định của pháp luật. 

3. Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng, Giám đốc Trung tâm Phát 

triển quỹ đất cấp huyện trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã 

- Thống kê số lượng người làm việc, kinh phí hoạt động, trang thiết bị, hồ 

sơ, sổ sách, chứng từ, tài liệu, công nợ, các quyền lợi, nghĩa vụ khác có liên quan 

đến tổ chức và hoạt động của đơn vị để bàn giao về Ban quản lý Dự án đầu tư - 

hạ tầng; 

- Làm việc với cơ quan chức năng để tiến hành thủ tục thu hồi con dấu theo 

quy định; 

- Chịu trách nhiệm, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ liên quan của Ban quản lý 

Dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện trước khi Quyết 

định này có hiệu lực. 

4. Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện việc 

tiếp nhận, bố trí, sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, trụ 
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sở làm việc, hồ sơ, sổ sách, chứng từ, tài liệu, công nợ và các quyền lợi nghĩa vụ 

khác có liên quan theo quy định; 

- Kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng (nếu có) theo phân 

cấp quản lý cán bộ; 

- Xây dựng quy chế hoạt động, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, số lượng người làm việc của các phòng chuyên môn trực thuộc. 

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2025. 

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, 

Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch UBND xã, phường sau sắp xếp, 

Giám đốc các Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng trực thuộc UBND xã, 

phường có tên tại Điều 1, Thủ trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Các Bộ: Nội vụ, Xây dựng, Tài chính; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND Thành phố; 

- Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố; 

- VPUBTP: CVP, các PCVP, 

- Các phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT, NCDương. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Lê Hồng Sơn 

 









ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG TÙNG THIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /QĐ-UBND Tùng Thiện, ngày       tháng      năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh dự toán duy trì dịch vụ công ích đô thị 
(lĩnh vực: vệ sinh môi trường, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước) 

giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn phường Tùng Thiện

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÙNG THIỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật Ngân sách ngày 25/6/2025;
Căn cứ Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu 

thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế 
giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu 
tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2025 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Văn bản số 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc 
hội về Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về 
việc quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch 
vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND 
thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu 
thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn 
kinh phí chi thường xuyên của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 52/2025/QĐ-UBND ngày 09/9/2025 của UBND 
thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Quyết định của UBND 
thành phố: Quyết định số 31/2020/QĐ- UBND ngày 30/11/2020 của Ủy ban 
nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc 
đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ 
nguồn kinh phí chi thường xuyên của thành phố Hà Nội; Quyết định số 
03/2025/QĐ- UBND ngày 17/01/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 
quy định việc sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách thành 
phố Hà Nội (thực hiện khoản 3 Điều 35 của Luật Thủ đô); Quyết định số 
34/2025/QĐ- UBND ngày 07/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 
quy định việc lập, phê duyệt danh mục và bố trí kinh phí sửa chữa công trình tài 
sản công sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách thành phố Hà 
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Nội; Quyết định số 08/2024/QĐ- UBND ngày 24/01/2024 của Ủy ban nhân dân 
thành phố Hà Nội quy định đối tượng khách được mời theo quy định tại Phụ lục 
05 ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của 
HĐND thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 6060/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 của UBND Thành 
phố Hà Nội về việc ban hành dơn giá duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn 
thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND 
thành phố Hà Nội về việc Ban hành quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật duy trì 
hệ thống chiếu sáng trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 65/2024/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 của UBND thành 
phố Hà Nội ban hành quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật duy trì công viên, cây 
xanh và chăm sóc, nuôi dưỡng động vật trưng bày trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 28/2025/QĐ-UBND ngày 09/4/2025 của UBND 
thành phố Hà Nội ban hành quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật duy trì hệ thống 
thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 50/2025/QĐ-UBND ngày 20/08/2025 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc ban hành quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế - 
kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng 
trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày 26/09/2025 của Ủy ban 
nhân dân thành phố Hà Nội về phân cấp và quy định thẩm quyền quản lý nhà 
nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 69/2025/QĐ-UBND ngày 12/11/2025 của UBND 
Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành 
kèm theo Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày 26/09/2025 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Hà Nội về phân cấp và quy định thẩm quyền quản lý nhà nước 
một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 735/TB-VP ngày 14/11/2025 của Văn phòng UBND 
Thành phố Hà Nội về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn 
Mạnh Quyền tại cuộc họp về phân cấp quản lý công tác vệ sinh môi trường trên 
địa bàn Thành phố;

Căn cứ Văn bản số 6146/UBND-NNMT ngày 18/11/2025 của UBND 
Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Quyết định số 69/2025/QĐ-
UBND ngày 12/11/2025 của UBND Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 5771/QĐ-UBND ngày 22/11/2025 của UBND Thành 
phố Hà Nội về việc ban hành Giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất 
thải rắn sinh hoạt áp dụng đối với chủ đầu tư, cơ sở thu gom, vận chuyển và xử 
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lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Căn cứ Văn bản số 6265/UBND-NNMT ngày 25/11/2025 của UBND 

Thành phố Hà Nội về việc triển khai các nhiệm vụ được giao liên quan đến công 
tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 5904/QĐ-UBND ngày 26/11/2025 của UBND Thành 
phố Hà Nội về việc ban hành Danh mục đường, hè, cây xanh, chiếu sáng, thoát 
nước do Thành phố quản lý;

Căn cứ Thông báo 791/TB-VP ngày 05/12/2025 của UBND thành phố Hà 
Nội thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền 
tại cuộc họp về công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và tiến độ 
triển khai các dự án xử lý rác thải trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Văn bản số 15074/STC-ĐTTĐ ngày 27/11/2025 của Sở Tài chính 
hà Nội về việc tổ chức thực hiện các gói thầu để đảm bảo công tác duy trì vệ 
sinh môi trường tại địa phương được thường xuyên, liên tục;

Căn cứ Văn bản số 10011/SNNMT-QLCTR ngày 26/11/2025 của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường Hà Nội về việc hướng dẫn đổi mới, nâng cao chất lượng 
duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố cho giai đoạn từ năm 2026;

Căn cứ Thông báo số 2166/TB-SNNMT ngày 04/12/2025 của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường Hà Nội thông báo kết luận của Phó Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và Môi trường tại cuộc họp về tổ chức quản lý công tác vệ sinh môi 
trường trên địa bàn thành phố theo phân cấp; 

Căn cứ Biên bản bàn giao ngày 02/12/2025 giữa Trung tâm Kỹ thuật Nông 
nghiệp và Môi trường và Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng phường Tùng 
Thiện về việc bàn giao khối lượng duy trì vệ sinh môi trường sơ bộ trên địa bàn 
phường Tùng Thiện giai đoạn 2026 – 2030;

Căn cứ Văn bản số 1677/TTHT-KHTH ngày 27/12/2025 của Trung tâm 
quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội về việc quản lý, chi trả tiền điện 
chiếu sáng công cộng theo phân cấp trên địa bàn các xã, phường;

Căn cứ Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 25/11/2025 của UBND phường 
Tùng Thiện về việc giao Ban QLDA Đầu tư - Hạ tầng phường thực hiện các 
nhiệm vụ dịch vụ công ích, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn phường Tùng Thiện;

Căn cứ Thông báo số 43/TB-UBND ngày 10/12/2025 của UBND phường 
Tùng Thiện về việc kết luận hội nghị thống nhất một số nội dung về việc xây 
dựng gói thầu dịch vụ công ích giai đoạn từ 01/01/2026 trên địa bàn phường 
Tùng Thiện;

Căn cứ Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 của UBND phường 
Tùng Thiện về việc phê duyệt khối lượng, dự toán duy trì dịch vụ công ích đô thị 
năm 2026 -2030 trên địa bàn phường Tùng Thiện (Lĩnh vực Vệ sinh môi trường, 
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hệ thống chiếu sáng, vườn hoa công viên cây xanh, thoát nước);
Căn cứ Quyết định số 249/QĐ-BQLDA ngày 18/12/2025 của Ban QLDA 

Đầu tư - Hạ tầng phường Tùng Thiện về việc phê duyệt dự toán duy trì dịch vụ 
công ích đô thị quý I năm 2026 và quý II năm 2026 – 2030 trên địa bàn phường 
Tùng Thiện (lĩnh vực: vệ sinh môi trường, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước);

Căn cứ kết quả thực hiện, duy trì thực tế trên địa bàn phường trong tháng 
01/2026 giữa Ban QLDA Đầu tư - Hạ tầng phường Tùng Thiện và đơn vị cung 
ứng dịch vụ công ích đô thị;

Căn cứ Báo cáo số 80/BC-KTHTĐT ngày 06/02/2026 của Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô thị báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh dự toán dịch vụ công 
ích đô thị (lĩnh vực: vệ sinh môi trường, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước) giai 
đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn phường Tùng Thiện;

Theo đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tùng Thiện tại 
Tờ trình số 171/TTr-KTHTĐT ngày 06/02/2026, Tờ trình số 20/TTr-BQLDA 
ngày 02/02/2026 của Ban QLDA Đầu tư - Hạ tầng,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán duy trì dịch vụ công ích đô thị (lĩnh 

vực: vệ sinh môi trường, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước) giai đoạn 2026 - 
2030 trên địa bàn phường Tùng Thiện với các nội dung chủ yếu sau:

1. Khối lượng điều chỉnh, bổ sung
* Công tác Vệ sinh môi trường
- Bổ sung công tác: TG.1.6 -Thu gom thủ công chất thải khác còn lại từ hộ 

gia đình, cá nhân tại ngõ, ngách, hẻm đến điểm tập kết, trạm trung chuyển, điểm 
chuyển tải. Tổng chiều dài ngõ xóm thu gom bằng thủ công là 6,17km (các ngõ 
có mặt cắt ngang < 3m).

- Bổ sung khối lượng quét hút, tưới nước rửa đường, duy trì vệ sinh đường 
phố, quét hè cho tuyến đường Tỉnh lộ 413 chiều dài 5,96km; tuyến đường Tỉnh 
lộ 414 với chiều dài 4,67 km, đường nối từ Tỉnh lộ 414 đi Tỉnh lộ 416 chiều dài 
1,6km cho các năm từ 2027 – 2030 (các tuyến đường này dự kiến thi công hoàn 
thành cuối năm 2026).

- Điều chỉnh lại cự ly thu gom, vận chuyển rác từ cự ly 15 – 20km xuống 
cự ly 0 – 15km, áp dụng hệ số Kđc = 0,95. 

* Công tác duy trì vườn hoa, cây xanh:
- Điều chỉnh giảm khối lượng duy trì tại Đảo giao thông Xuân Khanh do 

khối lượng này hiện do Thành phố thực hiện.
* Công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng:
- Bổ sung công tác quản lý, vận hành tủ điều khiển chiếu sáng Tủ 2 TBA 

Đường Lâm 6 (khu vực chùa Cúc – Trung Sơn Trầm) do Sở Xây dựng bàn giao 
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nhầm về cho UBND phường Sơn Tây quản lý.
- Bổ sung công tác quản lý, duy tu, duy trì lưới đèn các tủ chiếu sáng: Đồng 

Láng, Đồng Dinh, Tủ PCCC, Nhà thờ Sơn Lộc (các tủ do Thành phố tổ chức 
đấu thẩu giai đoạn 2026 - 2030 theo nguyên tắc: Thành phố quản lý tủ điều 
khiển, vận hành và thanh toán tiền điện, cấp phường quản lý, duy tu, duy trì lưới đèn).

* Công tác duy trì hệ thống thoát nước:       
- Bổ sung Chi phí tư vấn lập hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường Trạm xử 

lý nước thải Đồng Cồng. Trạm xử lý nước thải Đồng Cồng được UBND thành 
phố Hà Nội cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  theo Giấy phép số 
188/GP-UBND ngày 22/6/2020, thời hạn của Giấy phép là 03 năm. Đến nay 
Giấy phép đã hết hạn. Việc bổ sung chi phí tư vấn lập hồ sơ xin cấp Giấy phép 
môi trường Trạm xử lý nước thải Đồng Cồng là hợp lý, đảm bảo tính pháp lý 
trong quá trình quản lý, vận hành Trạm. Dự toán chi phí tư vấn sẽ được chuẩn 
xác trong quá trình lập hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường.

(Các khối lượng khác không điều chỉnh được giữ nguyên theo khối lượng 
đã được UBND phường Tùng Thiện phê duyệt tại Quyết định số 910/QĐ-UBND 
ngày 18/12/2025 về việc phê duyệt khối lượng, dự toán duy trì dịch vụ công ích 
đô thị năm 2026 -2030 trên địa bàn phường Tùng Thiện (Lĩnh vực Vệ sinh môi 
trường, hệ thống chiếu sáng, vườn hoa công viên cây xanh, thoát nước))

2. Tổng giá trị dự toán điều chỉnh: 263.141.666.000 đồng 
(Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi ba tỷ, một trăm bốn mươi mốt triệu, sáu 

trăm sáu mươi sáu nghìn đồng chẵn./.)
Trong đó: 

STT Tên công tác thực hiện Đơn vị

Giá trị dự toán đã phê 
duyệt tại Quyết định số 

910/QĐ-UBND ngày 
18/12/2025

Giá trị đề nghị điều 
chỉnh

I Tổng giá trị dịch vụ công ích 
năm 2026 – 2030 Đồng 236.917.398.000 236.150.462.000

1
Công tác duy trì vệ sinh môi 

trường
Đồng 148.083.299.000 163.343.081.000

2
Công tác duy trì vườn hoa, cây 

xanh
Đồng 5.945.491.000 4.694.476.000

3
Công tác duy trì hệ thống thoát 

nước
Đồng 37.426.012.000 29.186.918.000

4
Công tác duy trì hệ thống điện 

chiếu sáng công cộng
Đồng 45.462.596.000 38.925.987.000

II Chi phí quản lý dự án Đồng 1.368.856.000 1.339.617.000
III Chi phí tư vấn Đồng 1.608.856.000 1.729.617.000
IV Chi phí dự phòng (10%) Đồng 23.989.511.000 23.921.970.000

TỔNG Đồng 263.884.621.000 263.141.666.000

(Chi tiết tại các phụ lục kèm theo)
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* Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh, bổ sung khối lượng như nội dung mục 1.
3. Thời gian thực hiện: Năm 2026 - 2030.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của Ban QLDA Đầu tư – Hạ tầng phường
- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính phù hợp, đúng đắn, hợp pháp của khối 

lượng đề xuất tại Tờ trình số 20/TTr-BQLDA ngày 02/02/2026.
- Trên cơ sở khối lượng, dự toán duy trì được phê duyệt, Ban QLDA Đầu 

tư – Hạ tầng phường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình 
UBND phường phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà 
thầu theo quy định hiện hành.

- Đối với hạng mục duy trì vệ sinh môi trường, hiện đang tạm áp dụng đơn 
giá tại Quyết định số 6060/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 của UBND thành phố 
Hà Nội cho các hạng mục liên quan công tác duy trì vệ sinh công cộng và vận 
dụng mức giá theo Quyết định số 5771/QĐ-UBND ngày 22/11/2025 cho công 
tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt để lập dự toán hình thành giá gói 
thầu. Sau khi có đơn giá chính thức của UBND thành phố ban hành, Ban QLDA 
Đầu tư - Hạ tầng có trách nhiệm chuẩn xác lại giá gói thầu, trình UBND phường 
phê duyệt, làm cơ sở ký phụ lục hợp đồng với đơn vị trúng thầu theo đúng quy 
định hiện hành.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề cần bổ sung, điều 
chỉnh cho phù hợp, đề nghị các phòng, ban, ngành kịp thời đề xuất, gửi phòng 
Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tổng hợp, báo cáo UBND phường xem xét, quyết 
định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các Ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND & UBND phường, Trưởng phòng 

Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư - Hạ tầng 
phường và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường (để b/c);
- Sở Tài chính (để b/c);
- TT Đảng ủy phường (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Lưu: VT, KTHTĐT. Loan.1b.

 

CHỦ TỊCH

Nguyễn Viết Đạt
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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO HA NOI

56: /r88 /cP-UBND

GIAY PHEP xA NIIOC THAI VAO NGUON NUOC

uv sax rvrAx tAN rnAxn pn6 HA NQI

Cdn cft Luqt Tii chac chinh q,ryin dia phaong;

Cdn c* LuQt Tdi nguy€n nudc;

Cdn crh NShi dinh s6 201/2013/NE-CP ngdy 27/tI/2013 cila Chinh phfi
quy dinh cht ttdt thi hdnh m\t s6 diiu cfia LuQt Tdi nguyAn nadc;

Cdn crh Th6ng m s6 27/2014/TT-BTNMT ngdy 30/5/2014 cfia B0 Tdi

nguy€n vd M6i tradng quy dinh viQc ddng tcj, khai thdc nadc dudi dtit, mdu hA

,o ,dp, gia hqn, diiu chinh, cdp tqi gi(iy phdp tdi nguyen nadc;

Cdn cft Th6ng nr s6 3\/2018/TT-BTNMT ngdy 26/12/2018 cfia B0 Tdi

nguy€n vd M6i tradng quy dinh nQi dung, bi6u mdu bdo cdo tdi nguyhn nadc;

Cdn ca Quy€t dinh s6 5430/QD-UBND ngdy 05/12/2017 cila UBND Thdnh

pna na N|i vi viQc c6ng b6 thil tuc hdnh ch{nh srha d6i, b6 sung trong lTnh vryc

ldi nguy€n nadc thuQc ch*c ndng qudn ly cfia S6 Tdi nguy€n vd M6i tradng
'fte, dia bdn thdnh pna Aa Woi;

Xdt Don di nshi ctip Gidy phdp xd nubc thdi vdo ,gu6n nu'6c cila Ban Quan

ty dA dn dilu tu xdlt d4m7 thi xd Son Tdy ngdy 27/05/2020 vd h6 so kdm theo;

Xdt dA nghi ctia Gidm d6c Sd Tdi nguyAn vd M6i trwdng thdnh pnA na Upi

tqi Td trinh t6 +azs/rrr-STNMT-TNN ngdy 11/06/2020,

QIIYET D!NH:

Diiju l. Cho p.h6p Ban Quin ly du 6n Dau tu xay dung thi xd Scrn Tdy, dfa

chi tru s0: sO la ph6 LC Lgi, phucrng L€ Lgi, thf xd Scrn TAy, thenh ph6 Hd NQi

dugc xi nu6c thai tir Trpm xtr lf nu6c th6i sinh hopt Ddng COng thuQc Dg 6n

xdy dr,mg ha tdng Khu dAu gi6 dat xen kgt EOng.COng tpi phulng Trung Son

frlm, thi xa Scrn f6y, thlrnh phO Ha NQi vdo ngu6.t nu6c v6i c6c nQi dung chtr

yeu sau:

1. Nguiin nu6c tiCp n\qn nu6c th6i: HQ th6ng thoSt nu6c chung cria kfiu v.uc

thuQc phucmg Trung Scrn Trdm, thi xd Scrn Tdy, thanh pnO fta N6i.

z.Vi tri xhnu6c"thii: tir h6 ga trong trpm XLNT ra ao DOng Him, phulng

Trung Son TrAm, thi xd Scm Tdy, thenh ptrO Ua NQi. Tqa d0 vi tri xi nudc thii
(theo he tqa dQ VN2000):

X:2335098.7; Y: 550927 "

CQNG HOA XA gQI CHU NGHIA VIET NAM
DOc l4p - TW do - Hanh phrflc

Hd N1ri, ngdy 22 thdng 6 ndm 2020



3" Phucrng thirc xA nu6c th6i: Tg ch6y.

4. ChC d6 xA nu6c th6i: Li€n tuc.

5. Luu lugng xi nu6c thei l6n nh6t ld: 150 m3/ngdy.d6m.

6. ChAt lugng nu6c thii: Th6ng ,ti vi gi6 tri ctra c6c th6ng s6 trong nu6c th6^
khong vugt qud gidtri t6i da cho ph6p cria quy chuAn ky qufic giu ufr,*J;;ili
sinh hoat - QCVN I4:2008/BTNMT, c6t B v6i hQ sO f : 1,'0.

7. Thdi hpn ctra Gi6y ph6p: 03 (ba) n6m.

Diiju 2. Cilcy6u cdu eOi vOi Ban Quin ly du 6n DAu tu xAy dwg thf xd Scm
TAv:

1. Tudn thri c5c nQi dung theo quy dinh tai Ei€u 1 cria Gidy ph6p ndy.
2. Thgc hiQn quan tric nu6c thAi:

a) Vi trf quan tric: 01 (m0t) vi tri tai hd ga gom nu6c thai cu6i cirng sau xir
ly tru6c khi x6 ra ao D0ng Him.

b) Th6ng sO q.ran tr6c: theo quy dinh tai Kho6n 6 Di€u l 
"

c) Tdn su6t quan tric:
- Luu lugng nu6c th6i: hang ngdy.

- Chatluqng nudc th6i: ba (03) th6ng/lAn.

3. 86o c6o Sd Tdi nguydn vd Mdi trudrng vc tinh hinh thu goffi, xu ly nu6c
thii, x6 nu6c th6i vd cdc vdndA ph6t sinh trong qu6 trinh xf ly nu6c thai; cac tct
qu6 quan tric luu lugng, ch6t luong nu6c thAi theo quy dfnh tai Ei6u l0 Th6ng
tu 3112078/TT-BTNMT ngdy 2611212018 cria BO Tei nguy6n vd M6i trudng quy
dinh nOi dung, bi6u m6u b6o c5o tdi nguydn nu6c tru6c ngey 30 th6ng 01 cria
n[m ti6p theo.

4. Thgc hiQn c6c nghia 4r theo quy dfnh tai I(hoAn 2 EiAu 38 cria Lu6t Tdi
nguy6n nu6c ndm2012 vd c6c y6u cAu cu th6 sau d6y:

a) Thuc hiQn thu goffi, xt lj nu6c th6i theo d*g quy trinh, thi6t k6 n6u
trong h6 so do nghi c6p ph6p; tdng culng ki6m soat ch6t lugng nu6c th6i, d6m
b6o cdc th6ng so ch6t luqng nu6c th6i lu6n d4t quy dinh tru6c khi x6 vdo hQ
th6ng thodt nudc chung; chiu trSch nhiQm tru6c pMp luat khi c6 b6t t y t6Ong ,6
ndo kh6ng dat y€u cAu quy dinh vd ph6i ngimg ngay viQc xA nu6c thai d6 thuc
hiQn c6c biQn ph6p khdc phuc;

b) chiu su ki6m lr:a, gidm sdt cria co quan qu6n li Tai nguyOn vi M6i
trubng cdc cdp theo quy dinh; n6u c6 sy c6 b6t tnuong li6n qu; d6n viQc x6
nudc th6i, ph6i b6o c6o ngay tdi Sd Tdi nguyOn vd MOi trucmg thanh ptrO Ha
NOi, chinh q.ryen dfa phucmg OC kip thdi xtr ly.



Di6u 3. Ban Qu6n ty du 6n DAu tu xay dwg thi xd scrn TAy dugc huong c6c
quyen hgrp ph6ptheo quy dinh tpi I(hoan 1 DiAu 3g cua Lupt Tdi ,rgrry* nu6c ndm
2012 vd cdc quycn lqi hQp ph6p kh6c theo quy dinh cria ph6p lu6t.

Di6u a. Gi6y ph6p ndy c6 hi6u luc tcc ttr ngey ky. chQm nh6t chin muoi
(90) ngdy tru6c kni Gi6y ph6p hOt han, n6u Ban eu6n ly du 6n DAu tu x6y dwrg
thi xd Scrn Tdy cdn titip tpc xi nu6c th6i v6i c6c n6i dung quy dinh tpi EiCu 1

cria Gi6y ph6p ndy thi phii ldm thu tpc gia hpn Giay ph6p theo quy dinh.
Di6u 5. Chanh Vdn phdng IIBND Thdnh ph6; Gi6m d6c So Tdi nguyen vd MOi

tu*g; cht tich UBND thi xd scrn Tdy; Gi6m d6c Ban eu6n ly du 6n EAu tu x6y
dWng thi xd Scrn TAy vd c6c dcrn vi, c6 nhdn c6 li6n quan chiu f6ch nhiQm thi hdnh
Gi6y ph6p ni,y.{

Noi nhQn: lt
- Nhu oieu s, b llt
- Chn tlch uriNn rrlann ph6; (Ee bdo cdo)
- PCT LIBND TP Nguy6n Qu6c Htng;
- VPUB: P. DT;
- Cgc Qudn lf Tdi nguy€n nu6c;
- Luu: VT, HS, ETquy6t. I
( I 4508/2020-Vinh)
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PHỤ LỤC II: PHỤ LỤC BẢN VẼ 
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